
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

 

 Số:          /QĐ-UBND 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Thanh Hoá, ngày     tháng 9 năm 2020 
 

 QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ  

trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của các dân công hỏa tuyến theo  
Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm 
vụ quốc tế;  

Căn cứ mức lương cơ sở quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 
66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013; số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016; số 
47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017; số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; số 
38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, 
công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 
16/12/2015 của Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 26/5/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến 
tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 
nhiệm vụ quốc tế;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 86/TTr-SLĐTBXH ngày 25 tháng 9 năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp 
mai táng phí đối với thân nhân các dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến 
chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế 
theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ, cụ thể: 

- Tổng số người đã từ trần: 969 người.  
- Tổng số tiền trợ cấp mai táng phí: 14.108.800.000 đồng.  
(Mười bốn tỷ, một trăm linh tám triệu tám trăm nghìn đồng chẵn) 

 (Chi tiết tại phụ lục và danh sách kèm theo) 
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 3. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn chi đảm bảo xã hội được phân bổ 
cho các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 
16/12/2019 của UBND tỉnh về giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020  
của tỉnh Thanh Hóa. 

  Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:  
 1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra giám 

sát Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc chi trả 
chế độ trợ cấp mai táng phí cho người tổ chức mai táng kịp thời, đúng thành 
phần và định mức theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 
14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Nhà nước. 

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về quản lý và chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của 
dân công hỏa tuyến, thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:      
- Như Điều 3 QĐ; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền; 
- Lưu: VT, VX.NCC88 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Phạm Đăng Quyền 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Phụ lục 1:  
Tổng hợp đối tượng và kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí  

đối với thân nhân đối tượng dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 
49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

( Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày     tháng 9 năm 2020  
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

  

TT Đơn vị Người Kinh phí (đ) Ghi chú 

1 2 3 4 5 

1 Thành phố Thanh Hóa 64 913.500.000  
2 Thành phố Sầm Sơn 12 173.900.000  
3 Thị xã Bỉm Sơn 4 58.600.000  
4 Thị xã Nghi Sơn 57 830.600.000  
5 Huyện Thọ Xuân 101 1.476.300.000  
6 Huyện Hà Trung 53 764.000.000  
7 Huyện Nông Cống 75 1.112.500.000  
8 Huyện Triệu Sơn 55 807.500.000  
9 Huyện Quảng Xương 73 1.068.700.000  
10 Huyện Vĩnh Lộc 37 545.600.000  
11 Huyện Yên Định 61 867.500.000  
12 Huyện Thiệu Hóa 72 1.060.100.000  
13 Huyện Đông Sơn 12 175.900.000  
14 Huyện Hoằng Hóa 59 860.200.000  
15 Huyện Nga Sơn 53 770.100.000  
16 Huyện Hậu Lộc 80 1.139.300.000  
17 Huyện Như Thanh 4 59.600.000  
18 Huyện Như Xuân 4 59.600.000  
19 Huyện Thạch Thành 28 409.400.000  
20 Huyện Cẩm Thủy 21 311.900.000  
21 Huyện Bá Thước 4 59.600.000  
22 Huyện Ngọc Lặc 12 173.100.000  
23 Huyện Quan Hóa 7 103.300.000  
24 Huyện Quan Sơn 20 293.100.000  
25 Huyện Mường Lát 1 14.900.000  
 Cộng 969 14.108.800.000  

 
 
 



 
  Phụ lục 2:  

Danh sách đối tượng từ trần đề nghị trợ cấp mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      tháng  9  năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT Họ và tên đối tượng 
Năm 
sinh 

Quê quán 
Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú 

Số Quyết 
định 

hưởng trợ 
cấp một 

lần 

Ngày, 
tháng, 
năm từ 

trần 

Họ và tên thân nhân 
hưởng trợ cấp 

Quan 
hệ với 
người 

trừ 
trần 

Mức hưởng  
(đồng) 

I Thành phố Thanh Hóa 
1 Lê Văn Toán  1950 Xã Thiệu Vân  Xã Thiệu Vân  3042-3043 22/3/2018 Nguyễn Thị Thoa  Vợ  13.000.000 
2 Lê Thị Vượng  1929 Xã Hoằng Anh  Xã Hoằng Anh  469-470 31/5/2020 Lê Văn Quế  Con  14.900.000 
3 Hoàng Thị Nghĩ  1927 P. Quảng Thành  P. Quảng Thành  548 28/5/2020 Bùi Xuân Tâm  Con  14.900.000 
4 Nguyễn Văn Mạch  1928 P. Đông Vệ  P. Đông Vệ  2019 22/5/2017 Nguyễn Văn An  Con  12.100.000 
5 Đoàn Thị Do 1930 Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú 25 03/5/2020 Phạm Khắc Khoa  Con  14.900.000 
6 Nguyễn Thị Trích 1928 Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú 711-924 06/5/2020 Nguyễn Trọng Nga Con  14.900.000 
7 Nguyễn Thị Chiếng  1922 Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú 3042-3043 19/2/2020 Nguyễn Thị Tính  Con  14.900.000 
8 Nguyễn Thị Tân  1929 P.Đông Hương P. Lam Sơn 2527-2529 23/6/2020 Nguyễn Trọng Hải  Con  14.900.000 
9 Lê Thị Hợi  1925 P.Đông Hương P.Đông Hương 1665 10/6/2020 Lê Thị Nụ  Con  14.900.000 
10 Nguyễn Văn Đỉnh  1932 Xã Hoằng Lý  P. Tào Xuyên  711-924 03/6/2020 Nguyễn Văn Định  Con  14.900.000 
11 Nguyễn Thị Quy  1947 Xã Quảng Cát  Xã Quảng Cát  3042-3043 10/12/2017 Phạm Thanh Thành Con  13.000.000 
12 Hoàng Quốc Khê  1930 Xã Quảng Cát  Xã Quảng Cát  3042-3043 15/12/2017 Lê Thị Nhung  Vợ  13.000.000 
13 Hồ Thị Mới  1944 Xã Quảng Cát  Xã Quảng Cát  3042-3043 06/10/2019 Chu Văn Ánh  Con  14.900.000 
14 Hoàng Xuân Luyện  1954 Xã Đông Lĩnh  Xã Đông Lĩnh  2019 22/10/2018 Phạm Thị Thảo  Vợ  13.900.000 
15 Nguyễn Thị Thọ  1935 Xã Đông Lĩnh  Xã Đông Lĩnh  711-924 07/2/2020 Trần Thị Tuyết  Con  14.900.000 
16 Nguyễn Thị Liệu  1933 Xã Quảng Tâm  Xã Quảng Tâm  711-924 16/6/2020 Hoàng Thị Luân  Con  14.900.000 
17 Lê Thị Ngan 1920 Xã Hoằng Đại  Xã Hoằng Đại  2527-2529 05/5/2020 Cao Văn Liên  Con  14.900.000 
18 Dương Văn Lan 1922 Xã Thiệu Dương  Xã Thiệu Dương  1604-1605 18/6/2020 Dương Văn Thành  Con  14.900.000 
19 Đỗ Văn Hoạch  1930 Xã Quảng Cát  Xã Quảng Cát  1421 04/7/2020 Nguyễn Thị Tím  Vợ  14.900.000 
20 Lê Thị Mơ  1926 Xã Hoằng Long  Xã Long Anh  25 29/4/2020 Vũ Thị Loan  Con  14.900.000 
21 Lê Thị Bảo  1934 Xã Hoằng Long  Xã Long Anh  25 27/6/2020 Lê Đình Thuật  Con  14.900.000 
22 Vũ Thị Vân  1936 P. Quảng Hưng P. Quảng Hưng 1952 15/7/2020 Lưu Doãn Hòng Chồng  14.900.000 
23 Nguyễn Thị Tuyết  1922 Xã Thiệu Khánh  Xã Thiệu Khánh  3042-3043 04/2/2018 Ngô Văn Long  Con  13.000.000 
24 Nguyễn Thị Quýnh 1933 Xã Thiệu Khánh  Xã Thiệu Khánh  711-924 13/7/2020 Trần Văn Thắng  Con  14.900.000 
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25 Nguyễn Thị Dện  1930 Xã Quảng Đông  Xã Quảng Đông  3042-3043 10/7/2016 Trần Văn Bắc  Con  12.100.000 
26 Bùi Ngọc Vân  1924 Xã Quảng Cát  Xã Quảng Cát  1604-1605 24/5/2020 Bùi Ngọc Tâm  Con  14.900.000 
27 Lê Thị Quán  1938 Xã Quảng Tâm  Xã Quảng Tâm  39-41 10/7/2020 Lê Văn Dụng Con  14.900.000 
28 Lê Duy Thảo 1931 Xã Đông Lĩnh  Xã Đông Lĩnh  2019 10/10/2018 Lê Thị Chức  Vợ  13.900.000 
29 Lê Thị Cúc  1933 Xã Hoằng Quang Xã Hoằng Đại  2527-2529 09/8/2020 Nguyễn Văn Thuận  Chồng  14.900.000 
30 Lê Thị Canh  1930 Xã Hoằng Long  Xã Long Anh  25 08/8/2020 Lê Đình Phúc  Con  14.900.000 
31 Nguyễn Thị Được  1920 Xã Quảng Cát  Xã Quảng Cát  1221-1223 17/8/2020 Lê Thị Nùng  Con  14.900.000 
32 Lê Thị Cống  1929 Xã Hoằng Quỳ P. Đông Cương  2702-2704 08/12/2019 Trần Văn Ninh  Con  14.900.000 
33 Nguyễn Thị Nhuần  1927 P. Đông Cương  P. Đông Cương  2702-2704 27/7/2019 Lê Tiến Vinh  Con  14.900.000 
34 Nguyễn Thị Lan  1928 Xã Quảng Phú  Xã Quảng Phú  711-924 03/8/2020 Nguyễn Khắc Ninh  Con  14.900.000 
35 Tào Thị Lượt  1920 Xã Hoằng Lý  P. Tào Xuyên  2702-2704 14/5/2018 Lê Xuân Bích  Con  13.000.000 
36 Nguyễn Thị Vui 1919 Xã Quảng Tâm  Xã Quảng Cát 2702-2704 26/9/2019 Lê Trọng Dục  Con  14.900.000 
37 Hoàng Thị Cúc  1920 Xã Quảng Cát Xã Quảng Cát 538 14/3/2020 Nguyễn Văn Thuận  Con  14.900.000 
38 Chu Thị Trầu 1923 Xã Quảng Cát Xã Quảng Cát 2702-2704 04/7/2016 Phạm Văn Nam  Con  12.100.000 
39 Nguyễn Thị Đểnh 1923 Xã Quảng Cát Xã Quảng Cát 2702-2704 09/02/2020 Nguyễn Văn Quy  Con  14.900.000 
40 Nguyễn Thị Tiểu  1926 Xã Quảng Cát Xã Quảng Cát 2702-2704 13/02/2018 Nguyễn Văn Dũng  Con  13.000.000 
41 Lê Thị Dậu  1914 Xã Quảng Cát Xã Quảng Cát 538 01/02/2018 Phạm Công Tiến  Con  13.000.000 
42 Nguyễn Thị Mão  1932 Xã Quảng Thịnh  Xã Quảng Thịnh  2702-2704 07/3/2020 Hoàng Thị Bích  Con  14.900.000 
43 Nguyễn Thị Lệ  1932 Xã Quảng Thịnh  Xã Quảng Thịnh  2702-2704 08/11/2017 Nguyễn Đức Tình  Con  13.000.000 
44 Nguyễn Thị Tôi 1924 Xã Quảng Thịnh  Xã Quảng Thịnh  2702-2704 03/9/2018 Nguyễn Văn Thắng  Con  13.900.000 
45 Nguyễn Văn Chinh  1928 Xã Quảng Thịnh  Xã Quảng Thịnh  2702-2704 16/01/2020 Nguyễn Ngọc Thắng  Cháu  14.900.000 
46 Nguyễn Thị Việt  1932 Xã Quảng Phú Xã Quảng Phú 711-924 11/8/2020 Nguyễn Trọng Hội  Cháu  14.900.000 
47 Nguyễn Quang Vây  1924 Xã Quảng Cát  Xã Quảng Cát  2702-2704 19/3/2018 Nguyễn Quang Tuyết  Con  13.000.000 
48 Lê Thị Nhung  1954 Xã Quảng Cát  Xã Quảng Cát  469-470 30/8/2020 Nguyễn Văn Dương  Chồng  14.900.000 
49 Trần Thị Tam  1928 Xã Quảng Cát  Xã Quảng Cát  2702-2704 11/3/2018 Đào Thế Thiết  Con  13.000.000 
50 Hồ Thị Lựng  1928 Xã Quảng Tâm  Xã Quảng Tâm  2702-2704 04/02/2018 Nguyễn Công Hưng Con  13.000.000 
51 Vũ Thị Thuật  1927 Xã Quảng Thịnh Xã Quảng Thịnh 2702-2704 16/01/2020 Nguyễn Thị Trường  Con  14.900.000 
52 Nguyễn Văn Tố  1926 Xã Quảng Thịnh Xã Quảng Thịnh 2702-2704 02/02/2019 Nguyễn Thị Phương  Con  13.900.000 
53 Nguyễn Đức Bình  1950 Xã Quảng Thịnh Xã Quảng Thịnh 2702-2704 10/3/2020 Nguyễn Thị Khải  Vợ 14.900.000 
54 Nguyễn Văn Thộ  1920 Xã Quảng Thịnh Xã Quảng Thịnh 2702-2704 21/4/2019 Nguyễn Thị Gấm  Con  13.900.000 
55 Phạm Thị Huê  1932 P. Đông Hải  P. Đông Hải  2702-2704 18/10/2019 Lê Trí Tại  Con  14.900.000 
56 Đỗ Văn Tôm  1922 P. Đông Hải  P. Đông Hải  2702-2704 31/10/2018 Đỗ Văn Quang  Con  13.900.000 
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57 Ngô Văn An  1925 P. Đông Hải  P. Đông Hải  2702-2704 27/4/2019 Ngô Bá Thiện  Con  13.900.000 
58 Tào Thị Nguyên  1928 Xã Hoằng Lý  P. Tào Xuyên  2702-2704 07/7/2017 Lê Thị Lượng  Con  13.000.000 
59 Lê Thị Tý  1935 Xã Hoằng Quang  Xã Hoằng Quang  538 18/5/2020 Nguyễn Thị Thủy  Con  14.900.000 
60 Nguyễn Trọng Xế  1932 P. Đông Hương  P. Đông Hương  538 16/7/2020 Nguyễn Xuân Tứ  Con  14.900.000 
61 Lê Thị Mọc 1930 P Quảng Thắng P Quảng Thắng 2702-2704 23/5/2020 Nguyễn Thị Dung Con 14.900.000 
62 Đỗ Thị Toản 1930 Xã Thiệu Khánh  Xã Thiệu Khánh  3042-3043 04/7/2017 Nguyễn Thị Thiết Con 13.000.000 
63 Nguyễn Thị Cư 1932 Xã Thiệu Khánh  Xã Thiệu Khánh  538 28/01/2020 Phạm Đăng Bính Con 14.900.000 
64 Mai Trọng Xướng 1915 Xã Thiệu Khánh  Xã Thiệu Khánh  3042-3043 29/10/2019 Lê Thị Hoa Con 14.900.000 
  Cộng: 64 ĐT               913.500.000 
II Thành phố Sầm Sơn 
1 Nguyễn Quý Từ 1949 P Trường Sơn P Trường Sơn 25 28/6/2020 Nguyễn Quý Ninh Con 14.900.000 
2 Nguyễn Hữu Dinh 1940 P Trường Sơn P Trường Sơn 1048 20/7/2020 Nguyễn Hữu Minh Con 14.900.000 
3 Nguyễn Thị Lại 1933 P Trung Sơn P Trung Sơn 3042 16/6/2020 Hoàng Văn Minh Con 14.900.000 
4 Nguyễn Văn 

Nhượng
1926 P Quảng Cư P Quảng Cư 469 23/6/2019 Nguyễn Văn Ca Con 13.900.000 

5 Nguyễn Thị Hiều 1932 P Quảng Châu P Quảng Châu 1493 02/6/2020 Lê Xuân Huấn Con 14.900.000 
6 Lê Thị Tễnh 1928 Xã Quảng Minh Xã Quảng Minh 1493 26/5/2020 Lê Văn Long Con 14.900.000 
7 Lê Thị Inh 1926 P Trung Sơn P Trung Sơn 2702 09/5/2019 Nguyễn Linh Nhi Con 13.900.000 
8 Nguyễn Hữu Thành 1955 P Trung Sơn P Trung Sơn 2702 28/5/2019 Vũ Thị Cảnh Vợ 13.900.000 
9 Cao Thị Cự 1947 P Trung Sơn P Trung Sơn 2702 09/01/2018 Trần Thị Lự Con 13.000.000 
10 Lê Thị Hoặc 1933 P Trung Sơn P Trung Sơn 2702 13/02/2020 Lê Văn Quang Con 14.900.000 
11 Hà Thị Hơn 1932 P Trung Sơn P Trung Sơn 2702 07/10/2019 Nguyễn Hữu Đào Con 14.900.000 
12 Trần Thị Khoa 1942 P Quảng Tiến P Quảng Tiến 469 02/8/2020 Nguyễn Sỹ Anh Con 14.900.000 
  Cộng : 12 ĐT               173.900.000 

III Thị xã Bỉm Sơn 
1 Nguyễn Thị Diện 1931 Xã Hoằng Quý P Phú Sơn 1604-1605 19/6/2020 Trịnh Văn Hoan Con 14.900.000 
2 Lê Thị Khải 1927 Xã Thiệu Long P Ba Đình 711-924 24/11/2019 Nguyễn Văn Thành Con 14.900.000 
3 Nguyễn Đình Lượng 1944 Xã Nga Giáp Xã Quang Trung 2702-2704 25/4/2019 Phạm Thị Chiều Vợ 13.900.000 
4 Đỗ Thị Lạch 1932 Xã Hà Dương Xã Quang Trung 2702-2704 31/10/2019 Nguyễn Thị Luyến Con 14.900.000 

  Cộng: 04 ĐT               58.600.000 

IV Thị xã Nghi Sơn 
1 Nguyễn Văn Mạnh  1947 Xã Hải Lĩnh P Hải Lĩnh 2019 12/08/2019 Mai Thị Đồng Vợ 14.900.000 
2 Lê Thị Mạc 1924 Xã Ninh Hải  Xã Định Hải  3042-3043 20/11/2019 Trương Đình Tâm  Con 14.900.000 
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3 Trần Khắc Danh  1936 Xã Tĩnh Hải  P Tĩnh Hải  185-186 18/12/2019 Lê Thị Xàng Vợ 14.900.000 
4 Dương Thị Rỡ 1946 Xã Hải Hòa  P Hải Hòa  2184 14/04/2020 Lê Thị Nở EM 14.900.000 
5 Lê Hữu Nhụy 1938 Xã Tĩnh Hải  P Tĩnh Hải  3042-3043 27/03/2020 Đinh Thị Tú Vợ  14.900.000 
6 Phạm Văn Ất 1934 Xã Trúc Lâm P  Trúc Lâm 2019 08/04/2020 Phạm Văn Hùng Con 14.900.000 
7 Nguyễn Thị Trường  1933 Xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn 1048 14/04/2020 Đào Văn Minh  Con 14.900.000 
8 Mai Thị Khướn  1930 Xã Hải Nhân Xã Hải Nhân 2280 04/05/2020 Lê Hữu Khương Con 14.900.000 
9 Lê Thị Thoa 1937 Xã Hải An P Hải An 2257 20/05/2020 Lâm Thị Thanh Con 14.900.000 
10 Lê Văn Cơng 1922 Xã Ngọc Lĩnh Xã Ngọc Lĩnh 1665 21/05/2020 Lê Văn Xô Con 14.900.000 
11 Lường Tú Căn  1919 Xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn 692 22/05/2020 Lường Thị Chinh Con 14.900.000 
12 Lê Thị Loan  1935 Xã Xuân Lâm P Xuân Lâm 711-924 12/06/2020 Trương Văn Xuân  Chồng 14.900.000 
13 Ngô Văn Soi  1948 Xã Hải Châu P Hải Châu 2527-2529 18/06/2020 Trần Thị Bảng Vợ 14.900.000 
14 Nguyễn Ngọc Cơ 1941 Xã Mai Lâm  Xã Tân Trường  3042-3043 31/10/2019 Nguyễn Ngọc Thuận  Con 14.900.000 
15 Lê Thị Hòng  1935 Xã Hải Ninh  P Hải Ninh  3042-3043 21/03/2020 Lê Công Quyền  Con 14.900.000 
16 Lê Thị  Lạc 1936 Xã Triêu Dương P Hải Ninh  1665 31/05/2020 Lê Đình Tư  Con 14.900.000 
17 Vũ Thị Đáy 1929 xã Hải Ninh  P Hải Ninh  3042-3043 04/04/2020 Hoàng Văn Đậu Con 14.900.000 
18 Trần Thị Xanh  1930 Xã Hải Hà  P Hải Hà  1665 13/05/2020 Lê Thanh Minh  Con 14.900.000 
19 Lê Văn Tiện 1921 Xã Tĩnh Hải  P Hải Bình  692 01/07/2020 Lê Xuân Liện Con 14.900.000 
20 Lê Thị Đải  1934 Xã Tĩnh Hải  P Tĩnh Hải  185-186 14/11/2019 Hoàng Văn Đại  Con 14.900.000 
21 Lê Thị Cưu  1931 Xã Nguyên Bình P Nguyên Bình  692 21/02/2018 Nguyễn Đình Long  Cháu 13.000.000 
22 Nguyễn Xuân Quỳnh  1933 Xã Nguyên Bình P Nguyên Bình  1281 29/03/2020 Vũ Thị Hớn  Vợ  14.900.000 
23 Nguyễn Thị Dạo 1930 Xã  Tân Dân  Xã Các Sơn  2184 11/03/2020 Cao Quang Liên  Con 14.900.000 
24 Lê Thị Thiên  1930 Xã Hùng Sơn Xã Các Sơn  2019 14/01/2020 Lê Quang Tao  Con 14.900.000 
25 Lê Thị Thăng 1921 Xã Hải An Xã Các Sơn  1665 02/12/2016 Nguyễn Viết Nghiệm Con 12.100.000 
26 Lê Văn Hựu  1932 Xã Ninh Hải  Xã Định Hải  1604-1605 15/05/2020 Lê Văn Luyện  Con 14.900.000 
27 Lê Thị Thỏa 1935 Xã Hải Nhân Xã Định Hải  3042-3043 25/06/2020 Lê Bá Hóa  Con 14.900.000 
28 Lê Hữu Ý  1943 Xã Hải Yến  Xã Hải Yến  1281 28/07/2020 Trần Thị Thu  Vợ  14.900.000 
29 Đậu Xuân Mạc  1946 Xã Ngọc Lĩnh Xã Phú Sơn  2019 28/02/2018 Lê Thị Nguyên  Vợ  13.000.000 
30 Nguyễn Thị Chiên  1928 Xã Nguyên Bình P Nguyên Bình  1665 30/07/2020 Nguyễn Thị Tú  Con 14.900.000 
31 Lê Thị Ban 1933 Xã Triêu Dương P Hải Ninh  3042-3043 16/02/2016 Lê Ngọc Hồng  Con 11.500.000 
32 Đoàn Thị The 1946 Xã Thanh Thủy Xã Anh Sơn 1635 08/06/2020 Trần Văn Thương  Con 14.900.000 
33 Hoàng Thị Nhi 1917 Xã Hải Ninh  P Hải Ninh  1665 08/08/2020 Lê Ngọc Han  Con 14.900.000 
34 Nguyễn Thị Hán 1934 Xã Bình Minh P Bình Minh 214 04/07/2020 Nguyễn Huy Chới  Con 14.900.000 
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35 Trần Thị Giá 1927 Xã Bình Minh P Bình Minh 3042-3043 21/05/2020 Phạm Minh Tiến Con 14.900.000 
36 Lê Quang Ban  1927 Xã Thanh Sơn Xã Thanh Sơn 1665 12/07/2020 Lường Thị Hường  Vợ 14.900.000 
37 Nguyễn Thị Soạn 1934 Xã Ngọc Lĩnh Xã Ngọc Lĩnh 2702-2704 13/03/2019 Lê Sỹ Hân Con 13.900.000 
38 Bùi Thị Toát 1924 Xã Hải Châu P Hải Châu 1604-1605 20/05/2016 Tô Xuân Tốt Con 12.100.000 
39  Hoàng Thị Sường  1932 Xã Hải Bình P Hải Bình  692 20/08/2020 Nguyễn Văn Phú  Con 14.900.000 
40 Lê Thị Phái 1929 Xã Hải An P Hải An 1604-1605 29/06/2020 Lê Văn Xuân  Con 14.900.000 
41 Lâm Ngọc Thiệu  1930 Xã Hải An P Hải An 185-186 17/03/2020 Hồ Thị Để  Vợ 14.900.000 
42 Trần Thị Quang  1926 Xã Hải Châu P Hải Châu 2702-2704 20/04/2019 Vũ Thị Thiện Con 13.900.000 
43 Nguyễn Thị Chén 1931 Xã Hải Châu P Hải Châu 2072-2074 13/05/2019 Hoàng Thị Phúc Con 13.900.000 
44 Lê Thị Mùi  1923 Xã Hải Châu P Hải Châu 2072-2074 20/05/2020 Lê Văn Đức Con 14.900.000 
45 Phùng Thị Kim  1932 Xã Hải Châu P Hải Châu 2184 18/08/2020 Lê Đình Huy Chồng 14.900.000 
46 Nguyễn Thị Thống 1958 Xã Hải Châu P Hải Châu 1665 12/08/2020 Đào Văn Bắc Con 14.900.000 
47 Phạm Thị Đởng 1925 Xã Hải Châu P Hải Châu 1281 15/07/2020 Đỗ Xuân Ngọc  Con 14.900.000 
48 Nguyễn Thị Lĩnh 1928 Xã Thanh Thủy Xã Thanh Thủy 1665 11/08/2020 Đỗ Viết Huy  Con 14.900.000 
49 Trần Thị Răm  1930 Xã Mai Lâm P Trúc Lâm 2072-2074 28/02/2020 Đỗ Văn Đặng  Con 14.900.000 
50 Lê Thị Hợi 1928 Xã Trúc Lâm P Trúc Lâm 2072-2074 01/03/2020 Hoàng Ngọc Hoạt  Con 14.900.000 
51 Lê Văn Kha 1931 Xã Trúc Lâm P Trúc Lâm 2072-2074 24/07/2018 Lê Văn Thao  Con 13.900.000 
52 Đỗ Thị Ngợi 1930 Xã Hải Thanh P Hải Thanh  1604-1605 15/04/2020 Nguyễn Quang Thắng Cháu 14.900.000 
53 Đỗ Xuân Huy 1950 Xã Hải Thanh P Hải Thanh  3042-3043 19/02/2018 Điền Thị Hằng  Vợ 13.000.000 
54 Trần Thị Xuyên  1930 Xã Hải Yến  Xã Hải Yến  2280 05/09/2020 Nguyễn Thị Yến Con 14.900.000 
55 Bùi Thị Nụng  1933 Xã Hải Nhân  Xã Hải Nhân  2280 15/08/2020 Lê Công Toan Con 14.900.000 
56 Nguyễn Thị Lớc  1928 Xã Hải Nhân  Xã Hải Nhân  1774-1775 08/08/2020 Vũ Ngọc Hưng  Con 14.900.000 
57 Nguyễn Thị Hoàn 1925 Xã Hải Lĩnh P Hải Lĩnh 1665 24/11/2019 Đỗ Đức Nguyệt Con 14.900.000 
  Cộng: 57 ĐT               830.600.000 

V Huyện Thọ Xuân 
1 Lê Văn Sinh 1930 TT Thọ Xuân TT Thọ Xuân 2280 25/6/2020 Nguyễn Văn Đức Con 14.900.000 
2 Nguyễn Thị Sinh 1926 TT Thọ Xuân TT Thọ Xuân 2280 01/7/2020 Vũ Thị Bích Con 14.900.000 
3 Nguyễn Hùng Năm 1950 TT Thọ Xuân TT Thọ Xuân 2702-2704 08/10/2019 Nguyễn Văn Huệ Con 14.900.000 
4 Lê Duy Chuật 1932 Xã Hạnh Phúc TT Thọ Xuân 1221-1223 25/7/2020 Trịnh Thị Chử Vợ 14.900.000 
5 Trịnh Thị Xu 1930 Xã Hạnh Phúc TT Thọ Xuân 214 19/5/2020 Nguyễn Hữu Tấn Con 14.900.000 
6 Lê Thị Tơi 1926 Xã Xuân Thành Xã Xuân Hồng 1952 01/8/2020 Lê Phú Sức Con 14.900.000 
7 Lê Thị Lưu 1923 Xã Thọ Nguyên Xã Xuân Hồng 2702-2704 23/02/2020 Lê Bá Oánh Con 14.900.000 
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8 Lê Thị Mùi 1934 Xã Thọ Nguyên Xã Xuân Hồng 538 12/10/2019 Vũ Hữu Lộc Chồng 14.900.000 
9 Lê Thị Hy 1934 Xã Thọ Nguyên Xã Xuân Hồng 538 30/8/2019 Thái Bá Hiệu Con 14.900.000 
10 Lê Thị Nhàn 1926 Xã Thọ Nguyên Xã Xuân Hồng 538 12/02/2020 Lê Năng Sáu Con 14.900.000 
11 Nguyễn Thị Chuyền 1923 Xã Thọ Nguyên Xã Xuân Hồng 538 10/8/2020 Lê Thanh Tùng Cháu 14.900.000 
12 Vũ Thị Thu 1919 Xã Thọ Nguyên Xã Xuân Hồng 538 12/12/2018 Lê Văn Đức Con 13.900.000 
13 Lê Trong Thiệu 1926 Xã Thọ Nguyên Xã Xuân Hồng 538 14/9/2019 Nguyễn Văn Quang Con 14.900.000 
14 Nguyễn Thị Ngũ 1932 Xã Xuân Thành Xã Xuân Hồng 25 08/6/2020 Trần Tiến Sơn Con 14.900.000 
15 Cao Thị Cóc 1923 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 538 21/8/2018 Phạm Thị Việt Con 13.900.000 
16 Lê Thị Thi 1921 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 538 28/3/2017 Lê Đình Tám Con 12.100.000 
17 Lê Thị Chuộng  1922 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 2702-2704 13/4/2016 Trịnh Thị Liên Con 11.500.000 
18 Lưu Thị Diễn 1922 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 538 10/01/2020 Lê Xuân Luận Con 14.900.000 
19 Cao Thị Điểm 1925 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 2702-2704 25/3/2020 Lê Đình Hưng Con 14.900.000 
20 Nguyễn Thị Miêu 1929 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 2702-2704 01/02/2018 Bùi Văn Tâm Con 13.000.000 
21 Lê Thị Lợi 1929 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 2702-2704 02/02/2020 Nguyễn Đức Quân Con 14.900.000 
22 Nguyễn Thị Uyển 1931 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 2702-2704 15/02/2020 Lê Hữu Hoàn Con 14.900.000 
23 Lê Thị Thìn 1928 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 538 13/7/2018 Trần Văn Thắng Con 13.900.000 
24 Lữ Đăng Sự 1934 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 2702-2704 06/10/2019 Lữ Đăng Quân Con 14.900.000 
25 Lê Tiến Tăn 1926 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 2702-2704 02/12/2016 Lê Văn Chương Cháu 12.100.000 
26 Lê Thị Quy 1934 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 538 11/01/2019 Lê Thị Hằng Con 13.900.000 
27 Nguyễn Thị Hợp 1923 Xã Xuân Châu Xã Thuận Minh 1604-1605 02/6/2020 Nguyễn Hữu Lâm Con 14.900.000 
28 Hà Thị Vẻ 1934 Xã Xuân Lai Xã Xuân Lai 214 22/6/2020 Trịnh Đình Thanh Con 14.900.000 
29 Trịnh Văn Ngân 1930 Xã Xuân Lai Xã Xuân Lai 249 28/6/2020 Trịnh Thị Kỷ Vợ 14.900.000 
30 Hoàng Đình Vi 1930 Xã Xuân Lai Xã Xuân Lai 214 01/7/2020 Hoàng Đình Hoa Con 14.900.000 
31 Hoàng Thị Chỉnh 1926 Xã Xuân Lai Xã Xuân Lai 548 28/02/2020 Trịnh Văn Kỳ Chồng 14.900.000 
32 Trịnh Thị Lượt 1934 Xã Thọ Trường Xã Trường Xuân 214 27/7/2020 Trịnh Xuân Từ Con 14.900.000 
33 Lê Bá Kiệm 1931 Xã Xuân Tân Xã Trường Xuân 2702-2704 02/9/2019 Lê Bá Trình Con 14.900.000 
34 Trần Thị Nhung 1928 Xã Xuân Tân Xã Trường Xuân 1048 08/02/2020 Nguyễn Thị Hiền Con 14.900.000 
35 Hồ Thị Mậu 1931 Xã Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 2702-2704 16/12/2019 Đỗ Thị Sách Con 14.900.000 
36 Đỗ Thị Dậu 1926 Xã Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 2702-2704 21/3/2020 Đỗ Văn Khiên Con 14.900.000 
37 Đỗ Thị Lói 1924 Xã Xuân Lập Xã Xuân Minh 1493-1494 23/6/2020 Đỗ Minh Khoa Con 14.900.000 
38 Đỗ Thị Nải 1930 Xã Xuân Minh Xã Xuân Minh 214 04/7/2020 Trịnh Văn Nghinh Chồng 14.900.000 
39 Mai Thị Lần 1923 Xã Xuân Lập Xã Xuân Lập 1604-1605 18/6/2020 Đỗ Đình Huệ Con 14.900.000 
40 Đỗ Thị Vạch 1924 Xã Xuân Lập Xã Xuân Lập 2527-2529 02/7/2020 Đỗ Đức Dinh Con 14.900.000 
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41 Đỗ Thị Kích 1936 Xã Thọ Lập Xã Thọ Lập 249 29/6/2020 Phạm Thị Hương Con 14.900.000 
42 Lê Thị Mía 1926 Xã Xuân Bái Xã Xuân Bái 692 29/6/2020 Lê Văn Cự Con 14.900.000 
43 Nguyễn Thị Điểu 1932 Xã Xuân Bái Xã Xuân Bái 25 10/6/2020 Vũ Đình Chung Con 14.900.000 
44 Trịnh Thị Bảy 1927 Xã Tây Hồ Xã Tây Hồ 3042-3043 31/5/2020 Lê Xuân Chiến Con 14.900.000 
45 Nguyễn Thị Vòi 1930 Xã Phú Yên Xã Phú Xuân 1048 08/6/2020 Lưu Văn Luyện Con 14.900.000 
46 Lê Xuân Thiêm 1933 Xã Xuân Quang Xã Xuân Sinh 25 31/5/2020 Lê Thị Thi Vợ 14.900.000 
47 Trịnh Thị Xoang 1928 Xã Thọ Lâm Xã Thọ Lâm 2184 13/6/2020 Lê Duy Hạnh Con 14.900.000 
48 Lê Thị Lảy 1926 Xã Thọ Hải Xã Thọ Hải 1493-1494 29/5/2018 Lê Văn Lộc Con 13.000.000 
49 Phùng Thị Hồng 1923 Xã Thọ Hải Xã Thọ Hải 249 25/01/2020 Nguyễn Hữu Hùng Cháu 14.900.000 
50 Hà Thị Hội 1930 Xã Xuân Phú Xã Xuân Phú 1604-1605 30/5/2020 Bùi Văn Sáu Con 14.900.000 
51 Bùi Thị Vân 1930 Xã Xuân Phú Xã Xuân Phú 2527-2529 24/5/2020 Bùi Xuân Thanh Con 14.900.000 
52 Nguyễn Thị Bái 1922 Xã Thọ Xương Xã Thọ Xương 25 13/4/2020 Nguyễn Văn Vui Con 14.900.000 
53 Lê Thị Chính 1915 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 2019 14/5/2020 Lê Hữu Luật Con 14.900.000 
54 Phạm Văn Biện 1930 Xã Xuân Tín Xã Xuân Tín 214 26/5/2020 Phạm Văn Dân Con 14.900.000 
55 Nguyễn Văn Cư 1922 Xã Xuân Tín Xã Xuân Tín 1635 01/6/2020 Nguyễn Văn Cần Con 14.900.000 
56 Nguyễn Thị Y 1927 Xã Xuân Thiên Xã Xuân Thiên 1281 17/5/2020 Đào Xuân Vinh Con 14.900.000 
57 Lê Thị Hường 1930 Xã Thọ Lộc Xã Thọ Lộc 2184 15/5/2020 Lê Tất Kỳ Con 14.900.000 
58 Lê Thị Ái 1918 Xã Xuân Phong Xã Xuân Phong 249 01/4/2020 Vũ Văn Êm Con 14.900.000 
59 Lê Văn Cứ 1943 Xã Xuân Trường Xã Xuân Trường 3042-3043 27/10/2019 Đỗ Thị Minh Vợ 14.900.000 
60 Đỗ Thị Nhuận 1946 Xã Xuân Trường Xã Xuân Trường 3042-3043 01/02/2019 Đỗ Thị Phượng Con 13.900.000 
61 Đỗ Thị Vụ 1930 Xã Xuân Trường Xã Xuân Trường 214 22/5/2020 Đỗ Thị Hoa Con 14.900.000 
62 Vũ Thị Minh 1925 Xã Nam Giang Xã Nam Giang 249 30/8/2020 Phạm Duy Dực Chồng 14.900.000 
63 Dương Thị Đước 1917 Xã Bắc Lương Xã Bắc Lương 2702-2704 13/02/2020 Trịnh Khắc Tài Con 14.900.000 
64 Lê Thị Mỡi 1928 Xã Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 2702-2704 26/8/2020 Lê Đức Châu Con 14.900.000 
65 Lê Văn Viễn 1931 Xã Xuân Hòa Xã Xuân Hòa 2527-2529 15/8/2020 Lê Văn Hảo Con 14.900.000 
66 Lê Thị Dị 1922 Xã Thọ Lâm Xã Thọ Lâm 2702-2704 08/3/2019 Nguyễn Đình Bằng Con 13.900.000 
67 Lưu Thị Sang 1932 Xã Thọ Lâm Xã Thọ Lâm 2702-2704 09/01/2019 Lê Thị Quyền Con 13.900.000 
68 Lương Thị Đào 1922 Xã Thọ Lâm Xã Thọ Lâm 2702-2704 11/12/2019 Lê Huy Hùng Con 14.900.000 
69 Phạm Thị Ty 1930 Xã Thọ Lộc Xã Thọ Lộc 2702-2704 01/10/2019 Lê Hữu Khoa Con 14.900.000 
70 Hà Xuân Long 1936 Xã Thọ Lộc Xã Thọ Lộc 2702-2704 21/5/2020 Hà Xuân Phượng Con 14.900.000 
71 Lê Thị Cộng 1924 Xã Thọ Lộc Xã Thọ Lộc 2702-2704 12/6/2020 Lê Trọng Thành Con 14.900.000 
72 Lê Thị Nhân 1924 Xã Thọ Lộc Xã Thọ Lộc 2702-2704 19/12/2018 Hà Ngọc Hùng Con 13.900.000 
73 Lê Văn Hạo 1948 Xã Hoằng Lý Xã Thuận Minh 1702-2704 27/6/2016 Tào Thị Khôi Vợ 12.100.000 
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74 Lê Thị Mẫn 1928 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 2702-2704 21/8/2020 Nguyễn Văn Tấn Con 14.900.000 
75 Lưu Thị Đào 1920 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 538 02/12/2018 Lê Văn Hùng Con 13.900.000 
76 Phạm Hữu Vượng 1932 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 538 10/9/2018 Nguyễn Thị Hải Con 13.900.000 
77 Phạm Thị Thoa 1927 Xã Thọ Minh Xã Thuận Minh 538 15/3/2019 Nguyễn Thị Thông Con 13.900.000 
78 Ngô Thị Lan 1936 Xã Thọ Trường Xã Trường Xuân 538 20/4/2020 Phan Đình Tuấn Con 14.900.000 
79 Trịnh Thị Phòng 1931 Xã Phú Yên Xã Phú Xuân 2702-2704 18/02/2020 Hoàng Văn Loan Con 14.900.000 
80 Đỗ Đình Hàn 1927 Xã Phú Yên TT Thọ Xuân 2702-2704 20/5/2019 Đỗ Thị Xuyến Con 13.900.000 
81 Lê Thị Tuất 1933 Xã Thọ Hải Xã Thọ Hải 711-924 27/5/2020 Lê Trường Kim Con 14.900.000 
82 Nguyễn Thị Mậu 1937 Xã Thọ Lâm Xã Thọ Hải 538 01/3/2020 Lê Văn Hải Con 14.900.000 
83 Nguyễn Thị Phê 1929 Xã Thọ Hải Xã Thọ Hải 538 12/02/2020 Lê Xuân Bình Con 14.900.000 
84 Nguyễn Thị Cợn 1930 Xã Xuân Giang Xã Thọ Hải 2702-2704 07/12/2019 Lê Xuân Phương Con 14.900.000 
85 Lê Thị Ơm 1937 Xã Thọ Hải Xã Thọ Hải 538 15/7/2018 Phùng Văn Thành Con 13.900.000 
86 Tô Thị Nẵm 1922 Xã Xuân Giang Xã Xuân Giang 1048 12/7/2020 Lê Văn Cao Con 14.900.000 
87 Lê Phú Yên 1929 Xã Xuân Giang Xã Xuân Giang 2702-2704 22/7/2020 Nguyễn Thị Côi Vợ 14.900.000 
88 Đỗ Thị Khuê 1924 Xã Xuân Giang Xã Xuân Giang 2702-2704 05/01/2020 Nguyễn Ngọc Bằng Con 14.900.000 
89 Phạm Thị Lan 1923 Xã Xuân Lập Xã Xuân Lập 2702-2704 01/01/2020 Trịnh Đình Long Con 14.900.000 
90 Đỗ Thị Ngất 1923 Xã Xuân Lập Xã Xuân Lập 538 16/11/2019 Tống Văn Quý Con 14.900.000 
91 Đỗ Thị Hòe 1933 Xã Xuân Lập Xã Xuân Lập 2702-2704 03/8/2020 Lê Đình Hùng Con 14.900.000 
92 Nguyễn Thị Dưỡng 1922 Xã Xuân Lập Xã Xuân Lập 2702-2704 18/4/2020 Đỗ Đình Long Con 14.900.000 
93 Đỗ Thị Nhừn 1923 Xã Xuân Lập Xã Xuân Lập 2527-2529 07/8/2020 Đỗ Văn Đạo Con 14.900.000 
94 Lê Thị Bùi 1924 Xã Xuân Minh Xã Xuân Minh 214 11/8/2020 Mai Văn Hiếu Con 14.900.000 
95 Trịnh Thị Khối 1931 Xã Xuân Minh Xã Xuân Minh 2702-2704 18/11/2019 Đỗ Văn Quỳnh Chồng 14.900.000 
96 Đỗ Thị Tự  1934 Xã Xuân Bái Xã Xuân Bái 2702-2704 19/5/2020 Đỗ Minh Tâm Con 14.900.000 
97 Phạm Thị Thơ 1932 Xã Xuân Thiên Xã Xuân Thiên 2702-2704 01/11/2019 Nguyễn Công Đông Con 14.900.000 
98 Lê Thị Sinh 1931 Xã Xuân Thiên Xã Xuân Thiên 2019 15/7/2020 Ngô Thị Huệ Con 14.900.000 
99 Tạ Đình Hằng 1939 Xã Xuân Thiên Xã Xuân Thiên 2702-2704 20/02/2020 Tạ Đình Huy Con 14.900.000 
100 Ngô Doãn Nhị 1945 Xã Xuân Thiên Xã Xuân Thiên 538 26/6/2020 Lê Thị Lý Vợ 14.900.000 
101 Tạ Đình Khái 1932 Xã Xuân Thiên Xã Xuân Thiên 2702-2704 02/4/2020 Phạm Thị Tuyết Con 14.900.000 

 Cộng: 101 ĐT        1.476.300.000 

VI Huyện Hà Trung 
1 Đỗ Thị Mướp 1930 Xã Hà Lĩnh Xã Hà Lĩnh 2702-2704 23/3/2018 Hoàng Văn Hùng Con 13.000.000 
2 Hoàng Hữu Kim 1923 Xã Hà Lĩnh Xã Hà Lĩnh 3042-3043 28/02/2017 Hoàng Thị Oanh Vợ 12.100.000 
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3 Ngô Thị Vãy 1932 Xã Hà Phú Xã Hà Lĩnh 249 05/5/2020 Nguyễn Văn Tiệp Con 14.900.000 
4 Hoàng Thị Đạc 1954 Xã Hà Lĩnh Xã Hà Lĩnh 2184 07/6/2020 Lưu Xuân Giáp Con 14.900.000 
5 Lưu Thị Phỏng 1922 Xã Hà Lĩnh Xã Hà Lĩnh 25 09/3/2020 Hoàng Đình Đỉnh Con 14.900.000 
6 Trần Thị Hồi 1927 Xã Hà Vinh Xã Hà Vinh 3042-3043 17/12/2017 Lã Ngọc Anh Con 13.000.000 
7 Lê Thị Kim 1932 Xã Hoằng Quý Xã Hà Vinh 2184 25/5/2020 Lê Thị Phương Con 14.900.000 
8 Phạm Khắc Tựa 1924 Xã Hà Vinh Xã Hà Vinh 249 01/6/2020 Phạm Thị Lừng Vợ 14.900.000 
9 Đinh Thị Lừng 1935 Xã Hà Yên Xã Yên Dương 39-41 24/7/2020 Lê Viết Thường Chồng 14.900.000 
10 Vũ Thị Yên 1931 Xã Hoằng Phú Xã Hà Tiến 2019 10/6/2020 Trần Thị Thúy Cháu  14.900.000 
11 Nguyễn Văn Thả 1932 Xã Hà Tiến Xã Hà Tiến 2702-2704 11/3/2020 Tạ Thị Dòn Vợ 14.900.000 
12 Phạm Thị Vô 1927 Xã Hà Đông Xã Hà Đông 25 18/8/2020 Lê Văn Lưu Con 14.900.000 
13 Đinh Thị Cắt 1922 Xã Hà Yên Xã Hà Bắc 2702-2704 08/10/2019 Phạm Văn Nghị Con 14.900.000 
14 Trần Thị Mão 1915 Xã Hà Bắc Xã Hà Bắc 3042-3043 11/5/2020 Mai Văn Thúy Con 14.900.000 
15 Trịnh Thị Ga 1945 Xã Hà Bắc Xã Hà Bắc 2702-2704 03/02/2020 Tống Văn Tuyên Con 14.900.000 
16 Hoàng Viết Chuyên 1926 Xã Hà Ngọc Xã Hà Ngọc 538 13/4/2018 Hoàng Thị Hồng Con 13.000.000 
17 Văn Thị Cấu 1931 Xã Hà Ngọc Xã Hà Ngọc 2702-2704 15/5/2018 Dương Văn Vấn Con 13.000.000 
18 Đỗ Thị Xâm 1952 Xã Nga Thanh Xã Hà Ngọc 3042-3043 14/7/2017 Hoàng Văn Cam Chồng 13.000.000 
19 Nguyễn Thị Kính 1932 Xã Hà Vân Xã Hà Ngọc 711-924 20/6/2020 Phạm Duy Vấn Con 14.900.000 
20 Phạm Thị Đăng 1947 Xã Hà Ngọc Xã Hà Ngọc 711-924 05/7/2020 Trình Hữu Tam Con 14.900.000 
21 Mai Thị Dút 1921 Xã Hà Giang Xã Hà Giang 2702-2704 02/5/2020 Lại Thị Tuyết Con 14.900.000 
22 Nguyễn Văn Tích 1933 Xã Hà Phú Xã Lĩnh Toại 249 27/8/2020 Nguyễn Chí Thanh Con 14.900.000 
23 Phạm Thị Sáu 1934 Xã Hà Phú Xã Lĩnh Toại 2702-2704 01/4/2019 Phạm Thị Liên Con 13.900.000 
24 Trần Thị Kệ 1928 Xã Hà Phú Xã Lĩnh Toại 2702-2704 06/9/2019 Trịnh Văn Tiến Con 14.900.000 
25 Phạm Thị Hanh 1942 Xã Hà Phú Xã Lĩnh Toại 3042-3043 01/8/2020 Nguyễn Văn Giảng Chồng 14.900.000 
26 Hoàng Thị Xuyến 1937 Xã Hà Lĩnh Xã Lĩnh Toại 2702-2704 15/7/2016 Hoàng Văn Bạt Chồng 12.100.000 
27 Phạm Thị Đua 1947 Xã Hà Châu Xã Hà Châu 2019 18/7/2020 Nguyễn Văn Sơn Con  14.900.000 
28 Phạm Thị Sách 1923 Xã Hà Châu Xã Hà Châu 711-924 21/6/2020 Nguyễn Văn Trình Con 14.900.000 
29 Vũ Thị Mật 1930 Xã Hà Lai Xã Hà Lai 2527-2529 20/5/2020 Nguyễn Văn Điều Con 14.900.000 
30 Nguyễn Văn Dự 1925 Xã Hà Lai Xã Hà Lai 1604-1605 09/8/2020 Nguyễn Văn Nhân Con 14.900.000 
31 Lê Văn Tập 1934 Xã Hà Thái Xã Hà Thái 1604-1605 07/7/2020 Lê Thị Hy Vợ 14.900.000 
32 Nguyễn Thị Hiền 1936 Xã Hà Long Xã Hà Long 2702-2704 21/5/2019 Nguyễn Hữu Lưu Cháu 13.900.000 
33 Nguyễn Thị Bàn 1931 Xã Hà Long Xã Hà Long 249 22/6/2020 Nguyễn Văn Tám Con 14.900.000 
34 Cao Thị Ngọ 1930 Xã Hà Sơn Xã Hà Sơn 1604-1605 07/7/2017 Nguyễn Văn Hưng Con 13.000.000 
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35 Dương Văn Tặng 1928 Xã Hà Ngọc Xã Hà Ngọc 214 26/8/2020 Lê Thị Duyên Vợ 14.900.000 
36 Vũ Thị Bàn 1930 TT Hà Trung TT Hà Trung 3042-3043 07/02/2020 Mai Ngọc Lưu Con 14.900.000 
37 Phạm Thị Trịnh 1930 Xã Hà Phong TT Hà Trung 2702-2704 12/3/2020 Lê Văn Sáu Con 14.900.000 
38 Phạm Thị Thơ 1938 Xã Hà Vinh Xã Hà Vinh 3042-3043 12/3/2018 Bùi Ngọc Hoa Chồng 13.000.000 
39 Lê Thị Tôm 1942 Xã Hà Vinh Xã Hà Vinh 2702-2704 08/4/2019 Trịnh Văn Nghị Con 13.900.000 
40 Phạm Thị Lạp 1926 Xã Hà Hải Xã Hà Hải 214 18/7/2020 Phạm Văn Năm Cháu 14.900.000 
41 Nguyễn Thị Chiên 1925 Xã Hoằng Giang Xã Hà Sơn 2019 04/7/2020 Phạm Văn Huynh Con 14.900.000 
42 Trần Văn Sắt 1936 Xã Hà Sơn Xã Hà Sơn 1493-1494 08/7/2020 Lê Thị Hoan Vợ 14.900.000 
43 Đặng Văn Chiến 1934 Xã Hà Dương Xã Yên Dương 2702-2704 10/10/2019 Nguyễn Thị Rọ Vợ 14.900.000 
44 Nguyễn Thị An 1925 Xã Hà Lâm Xã Yến Sơn 3042-3043 14/01/2020 Đỗ Xuân Quảng Con 14.900.000 
45 Đặng Văn Vịnh 1933 Xã Hà Phong Xã Yến Sơn 25 10/5/2020 Đặng Thị Thêm Con 14.900.000 
46 Nguyễn Thị Lại 1932 Xã Hà Ninh Xã Yến Sơn 249 25/3/2020 Nguyễn Văn Lưu Con 14.900.000 
47 Đỗ Thị Cời 1935 Xã Hà Lai Xã Yến Sơn 3042-3043 22/5/2017 Nguyễn Văn Nhân Con 12.100.000 
48 Phạm Thị Nhiễu 1937 Xã Hà Lâm Xã Yến Sơn 1048 02/8/2020 Phí Sơn Phúc Chồng 14.900.000 
49 Đặng Thị Vận 1926 Xã Hà Phong Xã Yến Sơn 2263 06/8/2020 Phạm Văn Ngoãn Con 14.900.000 
50 Nguyễn Thị Lưu 1948 Xã Hà Toại Xã Lĩnh Toại 2019 28/8/2020 Nguyễn Văn Bình Con 14.900.000 
51 Hoàng Trọng Lạc 1930 Xã Hà Vân Xã Hoạt Giang 1774-1775 26/12/2019 Hoàng Văn Toán Con 14.900.000 
52 Lê Thị Âu 1937 Xã Hoằng Quý Xã Hà Vinh 538 16/3/2019 Trịnh Thị Hòa Con 13.900.000 
53 Nguyễn Văn Móc 1944 Xã Hoằng Quý Xã Hà Vinh 538 06/02/2020 Đỗ Thị Đợi Vợ 14.900.000 
  Cộng: 53 ĐT               764.000.000 
VII Huyện Nông Cống 

1 Phạm Thị Giá 1933 Xã Tân Thọ Xã Tân Thọ 2184 11/7/2020 Lê Văn Thủy Con 14.900.000 
2 Nguyễn Văn Bảng 1924 Xã Tân Thọ Xã Tân Thọ 1493 - 1494 6/8/2020 Nguyễn Văn Châu Con 14.900.000 
3 Lê Thị Tuất 1920 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 469 - 470 7/8/2020 Lê Thanh Quân Con 14.900.000 
4 Nguyễn Thị Liên 1932 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 25 6/5/2020 Ngọ Minh Thường Con 14.900.000 
5 Lê Thị Hân 1929 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 2527 - 2529 01/7/2020 Lê Đình Dũng Con 14.900.000 
6 Hoàng Thị Nhung 1929 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 711 - 924 15/6/2020 Nguyễn Văn Hạnh Con 14.900.000 
7 Lê Văn Thõa 1928 Xã Trung Ý Xã Trung Chính 2019 16/10/2019 Lê Thị Hòa Con 14.900.000 
8 Bùi Thị Hinh 1919 Xã Trung Ý Xã Trung Chính 711 - 924 4/7/2020 Lê Văn Ninh Con 14.900.000 
9 Đinh Thị Thư 1930 Xã Trung Chính Xã Hoàng Giang 1774 - 1775 10/7/2020 Lê Viết Hùng Chồng 14.900.000 
10 Hoàng Thị Phú 1923 Xã Minh Thọ Xã Tế Thắng 1221 - 1223 26/5/2020 Lê Xuân Nguyên Con 14.900.000 
11 Mã Thị Hòng 1938 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 1604 - 1605 14/6/2020 Trịnh Ngọc Tám Con 14.900.000 
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12 Phạm Thị Lân 1931 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 1604 - 1605 18/6/2020 Đinh Văn Thiệp Con 14.900.000 
13 Lê Văn Khâm 1923 Xã Tế Tân Xã Tế Nông 2184 25/5/2020 Lê Tiến Dũng Con 14.900.000 
14 Nguyễn Thị Lựu 1920 Xã Minh Nghĩa Xã Minh Nghĩa 1665 05/3/2020 Hà Thị Thịnh Con 14.900.000 
15 Trịnh Thị Lựu 1939 Xã Vạn Thắng Xã Vạn Thắng 1527 - 2529 07/7/2020 Trịnh Ngọc Luật Con 14.900.000 
16 Lê Thị Oánh 1928 Xã Vạn Hòa Xã Vạn Hòa 25 12/7/2020 Nguyễn Xuân Khóa Con 14.900.000 
17 Đậu Tam Tính 1928 Xã Vạn Hòa Xã Vạn Hòa 25 29/6/2020 Đậu Tam Tuân Con 14.900.000 
18 Phạm Kim Chủ 1947 Xã Thăng Long Xã Thăng Long 1493 - 1494 5/7/2018 Phạm Kim Công Con 13.900.000 
19 Phạm Thị Phòng 1930 Xã Công Liêm Xã Công Liêm 2184 13/12/2019 Phạm Văn Đảm Con 14.900.000 
20 Lê Văn Đô 1928 Xã Công Liêm Xã Công Liêm 711 29/6/2020 Lê Thị Mận Con 14.900.000 
21 Hà Văn Ty 1927 Xã Công Chính Xã Công Chính 249 15/7/2020 Lê Thị Hòng Vợ 14.900.000 
22 Nguyễn Thị Dậu 1923 Xã Tượng Văn Xã Tượng Văn 1665 24/7/2020 Phan Trọng Thanh Con 14.900.000 
23 Nguyễn Thị Lý 1929 Xã Tượng Sơn Xã Tượng Sơn 692 28/5/2020 Nguyễn Thắng Lợi Con 14.900.000 
24 Đàm Quang Trương 1928 Xã Minh Thọ TT Nông Cống 711 - 924 25/5/2020 Đàm Quang Minh Con 14.900.000 
25 Trần Thị Sen 1934 Xã Tân Ninh Xã Tân Thọ 1604 - 1605 22/02/2020 Đàm Văn Khuê Con 14.900.000 
26 Nguyễn Thị Là 1934 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 2527- 2529 11/7/2020 Nguyễn Hữu Quỳ Con 14.900.000 
27 Nguyễn Thế Thục 1923 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 1665 5/7/2020 Lê Gia Hùng Con 14.900.000 
28 Nguyễn Thị Tư 1929 Xã Tân Thọ Xã Tân Khang 1281 8/6/2020 Nguyễn Đình Dần Con 14.900.000 
29 Lê Thị Lý 1931 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 469 - 470 27/6/2020 Lê Gia Ngân Con 14.900.000 
30 Bùi Thị Biển 1922 Xã Trung Ý Xã Trung Chính 1665 28/5/2020 Trần Văn Bình Con 14.900.000 
31 Lê Thị Ven 1921 Xã Hoàng Sơn Xã Hoàng Sơn 1221 - 1223 21/6/2020 Lê Công Thanh Con 14.900.000 
32 Đổng Thị Truy 1933 Xã Tế Lợi Xã Tế Lợi 25 10/6/2020 Nguyễn Thế Tuệ Con 14.900.000 
33 Bùi Thị Sến 1932 Xã Tế Tân Xã Tế Nông 2019 2/6/2020 Đỗ Đăng Tùng Chồng 14.900.000 
34 Vũ Thị Tài 1925 Xã Vạn Hòa Xã Vạn Hòa 185 - 186 25/3/2020 Đỗ Văn Sự Con 14.900.000 
35 Lê Văn Tý 1947 Xã Vạn Hòa Xã Vạn Hòa 25 01/5/2020 Nguyễn Thị Hoa Vợ 14.900.000 
36 Nguyễn Thị Cam 1923 Xã Thăng Thọ Xã Thăng Thọ 1604 - 1605 30/5/2020 Bùi Văn Kỳ Con 14.900.000 
37 Nguyễn Văn Lâu 1939 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 1604 - 1605 18/6/2020 Lê Thị Mền Con 14.900.000 
38 Nguyễn Thị Lưu 1920 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 1635 29/6/2020 Đỗ Viết Định Con 14.900.000 
39 Lê Thị Vân 1933 Xã Công Liêm Xã Công Liêm 1421 24/4/2020 Lê Công An Con 14.900.000 
40 Lê Thị Hoạch 1927 Xã Công Liêm Xã Công Liêm 1421 28/5/2020 Lê Duy Lý Con 14.900.000 
41 Mạch Thị Y 1922 Xã Công Liêm Xã Công Liêm 2184 01/5/2020 Mạch Văn Bình Con 14.900.000 
42 Phan Văn Quang 1951 Xã Công Chính Xã Công Chính 3042 - 3043 17/6/2020 Phan Văn Thái Con 14.900.000 
43 Nguyễn Thị Liên 1925 Xã Trường Sơn Xã Trường Sơn 1665 15/02/2019 Trần Đình Đức Con 13.900.000 
44 Nguyễn Thị Lơng 1930 Xã Trường Giang Xã Trường Giang 1493 - 1494 12/6/2020 Nguyễn Nho Chinh Con 14.900.000 
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45 Nguyễn Nho Kê 1930 Xã Trường Giang Xã Trường Giang 1493 - 1494 10/7/2020 Nguyễn Thị Én Con 14.900.000 
46 Nguyễn Thị Dự 1924 Xã Tượng Văn Xã Tượng Văn 1635 10/6/2020 Phạm Văn Phổ Chồng 14.900.000 
47 Vũ Công Thuộc 1928 Xã Tượng Văn Xã Tượng Văn 1665 31/5/2020 Vũ Công Thịnh Con 14.900.000 
48 Nguyễn Như Lệ 1928 Xã Tượng Lĩnh Xã Tượng Lĩnh 249 24/5/2020 Nguyễn Như Phương Con 14.900.000 
49 Nguyễn Thị A 1933 Xã Minh Thọ TT Nông Cống 3042 - 3043 10/3/2019 Đặng Thị Quyết Con 13.900.000 
50 Phạm Thị Ân 1923 Xã Vạn Thiện TT Nông Cống 1604 - 1605 23/9/2018 Nguyễn Khắc Thân Con 13.900.000 
51 Lê Thị Ngươn 1908 Xã Minh Thọ TT Nông Cống 1604 - 1605 28/5/2020 Lê Đức Bình Con 14.900.000 
52 Ngô Thị Dâng 1926 Xã Minh Thọ TT Nông Cống 1604 - 1605 5/2/2020 Nguyễn Văn Thanh Con 14.900.000 
53 Trần Xuân Ý 1928 Xã Vạn thiện TT Nông Cống 2019 17/10/2018 Trần Thị Thường Con 13.900.000 
54 Đỗ Đăng Quý 1932 Xã Tân Thọ Xã Tân Khang 185 - 186 30/8/2020 Đỗ Đăng Quyền Con 14.900.000 
55 Vũ Thị Hảo 1933 Xã Tân Phúc Xã Tân Phúc 185 - 186 22/8/2020 Đỗ Ngọc Hà Con 14.900.000 
56 Lê Thị Chắt 1930 Xã Tân Phúc Xã Tân Phúc 185 - 186 20/8/2020 Lê Văn Sáu Con 14.900.000 
57 Nguyễn Tất Mợi 1929 Xã Tân Khang Xã Tân Khang 185 - 186 24/8/2020 Nguyễn Tất Thìn Con 14.900.000 
58 Nguyễn Thị Ty 1928 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 2527 - 2529 10/9/2020 Nguyễn Văn Hiểu Con 14.900.000 
59 Nguyễn Thị Trữ 1941 Xã Trung Ý Xã Trung Chính 1635 8/4/2020 Vũ Thị Trang Con 14.900.000 
60 Lê Thị Phượng 1923 Xã Trung Chính Xã Trung Chính 2527 - 2529 14/02/2020 Lê Thị Vân Con  14.900.000 
61 Nguyễn Văn Chân 1946 Xã Trung Ý Xã Trung Chính 924 16/7/2020 Nguyễn Nam Thứ Con 14.900.000 
62 Nguyễn Thị Luận 1923 Xã Trung Thành Xã Trung Thành 1665 18/4/2020 Lê Văn Nguyên Con 14.900.000 
63 Lê Thị Thức 1918 Xã Thọ Phú Xã Hoàng Sơn 711 - 924 21/8/2020 Lê Thị Hoạt Con 14.900.000 
64 Lê Thị Tại 1945 Xã Tế Thắng Xã Tế Thắng 2527 - 2529 21/8/2020 Đinh Viết Thái Con 14.900.000 
65 Nguyễn Thị Cởn 1922 Xã Tế Thắng Xã Tế Thắng 1665 10/8/2020 Trần Xuân Ngạn Con 14.900.000 
66 Đinh Thị Quyệt 1929 Xã Tế Thắng Xã Tế Thắng 1221 - 1223 20/7/2020 Vũ Văn Ới Con 14.900.000 
67 Nguyễn Văn Tu 1930 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 249 14/8/2020 Đỗ Thị Xừ Vợ 14.900.000 
68 Lê Thị Lỡi 1929 Xã Quảng Long Xã Tế Nông 1493 - 1494 30/5/2020 Nguyễn Xuân Lý Con 14.900.000 
69 Nguyễn Văn Doan 1920 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 249 21/7/2020 Nguyễn Thị Hà Con 14.900.000 
70 Nguyễn Thị Hội 1954 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 2019 5/8/2020 Hồ Đình Tốt Chồng 14.900.000 
71 Nguyễn Thị Vích 1922 Xã Tế Nông Xã Tế Nông 1604 - 1605 12/5/2020 Nguyễn Văn Cư Con 14.900.000 
72 Đỗ Văn Khoát 1952 Xã Vạn Hòa Xã Vạn Hòa 2527 - 2529 26/8/2020 Lê Thị Huân Vợ 14.900.000 
73 Lê Thị Chư 1934 Xã Vạn Hòa Xã Vạn Hòa 1493 - 1494 30/7/2020 Nguyễn Viết Bình Con 14.900.000 
74 Phạm Ngọc Thơn 1931 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 1635 9/7/2020 Phạm Ngọc Huy Con 14.900.000 

75 Nguyễn Thị Ngẫu 1931 Xã Thăng Bình Xã Thăng Bình 1635 24/8/2020 Nguyễn Khắc Môn Con 
14.900.000 

 Cộng: 75 ĐT               1.112.500.000 
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VIII Huyện Triệu Sơn 
1 Lê Thị Lương 1936 Xã Xuân Thịnh Xã Thọ Dân 2019 8/2/2020 Lê Hữu Thủy Con 14.900.000 
2 Trần Thị Miên 1932 Xã Dân Quyền Xã Dân Quyền 214 17/6/2020 Trần Văn Trung Con 14.900.000 
3 Lê Thị Kỳ 1932 Xã Dân Quyền Xã Dân Quyền 1421 3/7/2020 Lê Trọng Toàn Con 14.900.000 
4 Lê Vinh Trấn 1931 Xã Dân Quyền Xã Dân Quyền 1421 2/5/2020 Lê Thị Đúc Vợ 14.900.000 
5 Lê Thị Cẩy 1938 Xã Dân Quyền Xã Dân Quyền 2527-2529 6/5/2020 Lê Đình Nhuận Chồng 14.900.000 
6 Lê Thị Tha 1950 Xã Dân Quyền Xã Dân Quyền 2090 20/12/2018 Lê Xuân Hùng Con 13.900.000 
7 Đỗ Thị Gái 1930 Xã Thọ Tiến Xã Thọ Tiến 2280 20/7/2020 Nguyễn Chước Minh Em 14.900.000 
8 Phan Ngọc Kính 1923 Xã Đồng Lợi Xã Đồng Lợi 2527-2529 10/7/2020 Phan Ngọc Phúc Con 14.900.000 
9 Nguyễn Thị Nhì 1934 Xã Dân Lý Xã Dân Lý 2702-2704 12/7/2020 Lê Xuân Luân Con 14.900.000 
10 Nguyễn Thị Chạu 1928 Xã Đồng Tiến Xã Đồng Tiến 2280 8/6/2020 Lê Văn Cường Con 14.900.000 
11 Lê Thị Trường 1927 Xã Vân Sơn Xã Vân Sơn 214 29/6/2020 Quản Thế Dương Con 14.900.000 
12 Đào Thị Thủ 1921 Xã Dân Lý Xã Dân Lý 1952 22/5/2020 Lê Văn Hạnh Con 14.900.000 
13 Đặng Thị Chế 1923 Xã Vân Sơn Xã Vân Sơn 1268 30/7/2020 Lê Kim Quyền Con 14.900.000 
14 Đào Thị  Dụy 1922 Xã Vân Sơn Xã Vân Sơn 711-924 26/7/2020 Lê Quang Sự Con 14.900.000 
15 Lê Thị Nhân 1934 Xã Xuân Thịnh Xã Xuân Thịnh 1421 01/5/2020 Lê Đức Hoành Con 14.900.000 
16 Lê Thị Điểu 1935 Xã Xuân Thịnh Xã Xuân Thịnh 25 22/6/2020 Lê Văn Quý Chồng 14.900.000 
17 Nhâm Văn Ích 1942 Xã Tiến Nông Xã Tiến Nông 2702-2704 15/3/2020 Nhâm Văn Gắng Con 14.900.000 
18 Lê Văn Thùy 1943 Xã Dân Lý Xã Dân Lý 2702-2704 13/3/2016 Đào Thị Sáng Vợ 11.500.000 
19 Đào Văn Ninh 1925 Xã Thọ Tân Xã Thọ Tân 711-924 13/7/2020 Đào Văn Tiếp Con 14.900.000 
20 Lê Thị Thạng 1926 Xã Thái Hòa Xã Thái Hòa 1774-1775 17/7/2020 Lê Thị Dung Con 14.900.000 
21 Lê Thị Thiết 1955 Xã Thái Hòa Xã Thái Hòa 25 13/7/2020 Nguyễn Văn Thêu Con 14.900.000 
22 Trần Thị Vần 1936 Xã Minh Dân TT Triệu Sơn 1493-1494 21/6/2020 Lê Quang Lợi Con 14.900.000 
23 Hoàng Thị Lểnh 1938 Xã Dân Lý Xã Dân Lý 2702-2704 17/5/2020 Nguyễn Văn Tiếm Chồng 14.900.000 
24 Nguyễn Thị Thết 1930 Xã Thọ Tiến Xã Thọ Tiến 1493-1494 13/2/2018 Lê Thị Thu Con 13.000.000 
25 Lê Đình Bưởi 1930 Xã Thọ Vực Xã Thọ Vực 25 29/5/2020 Lê Đình Đắc Con 14.900.000 
26 Vũ Thị Hến 1934 Xã Đồng Lợi Xã Đồng Lợi 2702-2704 28/11/2018 Lê Sỹ Quân Con 13.900.000 
27 Nguyễn Thị Bồng 1930 Xã Đồng Lợi Xã Đồng Lợi 2702-2704 26/11/2019 Nguyễn Văn Thức Con 14.900.000 
28 Nguyễn Thị Lược 1930 Xã Đồng Lợi Xã Đồng Lợi 2702-2704 21/10/2017 Lê Sỹ Quynh Chồng 13.000.000 
29 Nguyễn Thị Lướt 1926 Xã Đồng Lợi Xã Đồng Lợi 2702-2704 27/11/2019 Lê Văn Hồng Con 14.900.000 
30 Nguyễn Thị Hai 1945 Xã Thọ Phú Xã Thọ Phú 2702-2704 4/2/2020 Hà Văn Nên Chồng 14.900.000 
31 Lê Thị Đông 1930 Xã Thọ Dân Xã Thọ Dân 1774-1775 7/5/2020 Lê Thủy Tề Con 14.900.000 
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32 Lê Thị Gấm 1930 Xã Thọ Dân Xã Thọ Dân 1774-1775 12/7/2020 Phan Đình Nghệ Con 14.900.000 
33 Lê Văn Nhâm 1950 Xã Dân Quyền Xã Dân Quyền 924 10/6/2020 Nguyễn Thị Toàn Vợ 14.900.000 
34 Nguyễn Thị Mong 1932 Xã Khuyến Nông Xã Khuyến Nông 1774-1775 25/12/2019 Đỗ Xuân Kiên Con 14.900.000 
35 Nguyễn Thị Chẩm 1927 Xã Hợp Thắng Xã Hợp Thắng 25 13/6/2020 Lê Huy Thanh Con 14.900.000 
36 Ngô Thị Ấp 1926 Xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc 1774-1775 6/3/2020 Lê Đình Dũng Con 14.900.000 
37 Phạm Thị Hẫy 1932 Xã Thọ Thế Xã Thọ Thế 1952 17/5/2020 Đặng Văn Châu Con 14.900.000 
38 Lê Sỹ Thụ 1932 Xã Triệu Thành Xã Triệu Thành 25 8/5/2020 Lê Sỹ Thi Con 14.900.000 
39 Vũ Thị Ơm 1928 Xã Thái Hòa Xã Thái Hòa 2280 19/3/2020 Vũ Trọng Trực Con 14.900.000 
40 Nguyễn Thị Lan 1920 Xã Thọ Tiến Xã Thọ Tiến 2280 10/6/2020 Nguyễn Văn Phú Con 14.900.000 
41 Nguyễn Thị Mè 1929 Xã Thọ Ngọc Xã Thọ Cường 249 11/9/2016 Lê Đức Quyền Con 12.100.000 
42 Phạm Thị Nhớn 1931 Xã Thọ Cường Xã Thọ Cường 249 20/5/2020 Phạm Văn Hào Chồng 14.900.000 
43 Đào Xuân Đặt 1929 Xã An Nông Xã An Nông 1774-1775 20/5/2020 Đào Xuân Dũng Con 14.900.000 
44 Đào Thị Ngô 1933 Xã An Nông Xã An Nông 185-186 8/1/2020 Đỗ Văn Thư Con 14.900.000 
45 Lường Thị Rặt 1924 Xã An Nông Xã An Nông 711-924 5/5/2020 Lê Đình Nam Con 14.900.000 
46 Nguyễn Thị Nhự 1923 Xã An Nông Xã An Nông 548 26/2/2020 Đào Công Phương Con 14.900.000 
47 Lê Thị Nhâm 1930 Xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc 711-924 20/10/2019 Hoàng Ngọc Huy Con 14.900.000 
48 Phạm Thị Y 1923 Xã Xuân Lộc Xã Xuân Lộc 1774-1775 24/5/2020 Hà Thị Bình Con 14.900.000 
49 Hoàng Thị Mứt 1933 Xã Vân Sơn Xã Vân Sơn 1268 13/6/2020 Cao Bá Sáng Con 14.900.000 
50 Thiều Thị Tiếp 1930 Xã Thái Hòa Xã Thái Hòa 1774-1775 25/4/2020 Thiều Quang Long Con 14.900.000 
51 Hoàng Thị Đượm 1928 Xã Thái Hòa Xã Thái Hòa 249 18/3/2020 Thiều Viết Giai Chồng 14.900.000 
52 Nguyễn Thị Mái 1923 Xã Dân Lực Xã Dân Lực 711-924 10/6/2020 Nguyễn Văn Ba Con 14.900.000 
53 Trần Văn Tấc 1930 Xã Dân Lý Xã Dân Lý 25 25/6/2020 Bùi Thị Tào Vợ 14.900.000 
54 Phạm Văn Tờ 1924 Xã Thọ Phú Xã Thọ Phú 1774-1775 25/6/2020 Hà Xuân Văn Con 14.900.000 
55 Hoàng Viết Hải 1918 Xã Thái Hòa Xã Thái Hòa 25 16/3/2020 Hoàng Viết Giang Con 14.900.000 
  Cộng: 55 ĐT               807.500.000 
IX Huyện Quảng Xương 

1 Hoàng Thị Hiền 1940 Xã Quảng Văn Xã Quảng Văn 711-924 02/5/2020 Lê Văn Hiệu Cháu 14.900.000 
2 Lê Thị Luân 1934 Xã Quảng Văn Xã Quảng Văn 2019 25/5/2020 Hàn Văn Niêm Con 14.900.000 
3 Lê Thị Ngân 1932 Xã Quảng Văn Xã Quảng Văn 1604-1605 12/8/2019 Trần Văn Dũng Con 14.900.000 
4 Hàn Thị Sáu 1935 Xã Quảng Văn Xã Quảng Văn 711-924 15/5/2020 Vương Huy Cẩm Con 14.900.000 
5 Trịnh Thị Hẻn 1935 Xã Quảng Lộc Xã Quảng Lộc 1952 12/3/2020 Nguyễn Văn Hải Con 14.900.000 
6 Nguyễn Hữu Trực 1932 Xã Quảng Chính Xã Quảng Chính 1665 28/5/2020 Nguyễn Hữu Hải Con 14.900.000 



15 
 

  

7 Lê Thị Đắc 1950 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu 1952 14/5/2020 Trần Thị Vân Cháu 14.900.000 
8 Phạm Thị Giang 1932 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu 2527-2529 12/4/2020 Nguyễn Văn Thọ Con 14.900.000 
9 Nguyễn Thị Thơm 1938 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu 2019 13/4/2020 Mai Thị Sánh Con 14.900.000 
10 Lê Thị Nhênh 1934 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu 2527-2529 01/4/2020 Lê Đình Triều Con 14.900.000 
11 Nguyễn Thị Miện 1923 Xã Quảng Lưu Xã Quảng Lưu 2527-2529 15/3/2020 Phạm Thị Sáu Con 14.900.000 
12 Đặng Thị Quát 1931 Xã Quảng Trạch Xã Quảng Trạch 1604-1605 11/6/2020 Đặng Văn Thảo Con 14.900.000 
13 Lê Thị Sự 1925 Xã Quảng Yên Xã Quảng Yên 2527-2529 08/5/2020 Trịnh Ngọc Thắng Con 14.900.000 
14 Trần Thị Miên 1932 Xã Quảng Đức Xã Quảng Đức 2019 06/6/2020 Phạm Văn Dọng Chồng 14.900.000 
15 Nguyễn Thị Biếm 1924 Xã Quảng Hòa Xã Quảng Hòa 1604-1605 23/6/2019 Lê Trọng Viên Con 13.900.000 
16 Lê Thị Thự 1923 Xã Quảng Tân TT Tân Phong 2019 04/6/2020 Phạm Hữu Thành Cháu 14.900.000 
17 Hoàng Văn Vui 1933 Xã Quảng Nham Xã Quảng Nham 692 26/5/2020 Hoàng Thị Hân Con 14.900.000 
18 Nguyễn Thị Phiên 1925 Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Ngọc 39-41 03/4/2020 Ngô Xuân Khoa Con 14.900.000 
19 Lê Thị Mau 1929 Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Ngọc 1604-1605 10/4/2020 Hoàng Đình Phúc Con 14.900.000 
20 Nguyễn Văn Các 1933 Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Ngọc 2702-2704 28/01/2019 Hoàng Thị Xứm Vợ 13.900.000 
21 Hoàng Văn Bảy 1950 Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Ngọc 1604-1605 12/4/2020 Đinh Thị Nhân Vợ 14.900.000 
22 Nguyễn Văn Dính 1935 Xã Quảng Khê Xã Quảng Khê 711-924 28/12/2019 Nguyễn Văn Thuận Con 14.900.000 
23 Nguyễn Duy Do 1924 Xã Quảng Bình Xã Quảng Bình 1665 24/5/2020 Nguyễn Duy Nghĩa Cháu 14.900.000 
24 Đào Văn Mãn 1922 Xã Quảng Lĩnh Xã Tiên Trang 1665 08/6/2020 Đào Văn Mạnh Con  14.900.000 
25 Nguyễn Xuân Hòng 1927 Xã Quảng Ninh Xã Quảng Ninh 1221-1223 25/4/2020 Nguyễn Văn Hùng Con  14.900.000 
26 Ngô Văn Tuyết 1923 Xã Quảng Thái Xã Quảng Thái 1604-1605 12/5/2020 Ngô Văn Giảng Con  14.900.000 
27 Lê Thị Vường 1932 Xã Quảng Thái Xã Quảng Thái 2527-2529 11/6/2020 Uông Ngọc Chuyển Con  14.900.000 
28 Lê Thị Hiến 1926 Xã Quảng Thái Xã Quảng Thái 1604-1605 18/3/2020 Tô Văn Hiền Con  14.900.000 
29 Nguyễn Thị Dễ 1927 Xã Quảng Hòa Xã Quảng Hòa 39-41 09/6/2020 Lê Văn Trong Con  14.900.000 
30 Trịnh Viết Mát 1936 Xã Quảng Lộc Xã Quảng Lộc 25 05/6/2020 Trịnh Viết Tuấn Con  14.900.000 
31 Lê Thị Lượng 1928 Xã Quảng Ngọc Xã Quảng Ngọc 25 28/6/2020 Lê Văn Khánh Con  14.900.000 
32 Nguyễn Văn Đường 1930 Xã Quảng Hợp Xã Quảng Hợp 1493-1494 12/6/2020 Trần Thị Linh Vợ 14.900.000 
33 Nguyễn Văn Thu 1928 Hương Trà, TT 

Huế
Xã Quảng Bình 1665 27/3/2020 Nguyễn Minh Quang Con  14.900.000 

34 Lê Thị Dinh 1918 Xã Quảng Vọng Xã Quảng Trạch 3042-3043 02/7/2020 Ngô Tiến Trường Con  14.900.000 
35 Hoàng Văn Thỏ 1930 Xã Quảng Trạch Xã Quảng Trạch 1604-1605 26/6/2020 Hoàng Văn Kính Cháu 14.900.000 
36 Đặng Thị Thai 1922 Xã Quảng Trạch Xã Quảng Trạch 3042-3043 21/3/2019 Đặng Văn Chính Con  13.900.000 
37 Nguyễn Thị Gắn 1930 Xã Quảng Khê Xã Quảng Khê 1493-1494 07/6/2020 Lê Sỹ Hạnh Con  14.900.000 
38 Nguyễn Văn Tồn 1932 Xã Quảng Nhân Xã Quảng Nhân 1281 26/02/2020 Nguyễn Văn Nhân Con  14.900.000 
39 Nguyễn Thị Thách 1930 Xã Quảng Phúc Xã Quảng Phúc 2527-2529 03/5/2020 Lê Viết Bộc Chồng 14.900.000 
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40 Ngô Văn Phóng 1930 Xã Quảng Vọng Xã Quảng Phúc 1604-1605 30/01/2020 Ngô Văn Ngân Con  14.900.000 
41 Ngô Thị Lắt 1923 Xã Quảng Trạch Xã Quảng Trạch 3042-3043 16/4/2019 Đinh Sỹ Hà Con  13.900.000 
42 Hoàng Văn Đương 1939 Xã Quảng Lộc Xã Quảng Lộc 3042-3043 16/02/2018 Nguyễn Thị Hà Con  13.000.000 
43 Nguyễn Thị Đệp 1929 Xã Quảng Hòa Xã Quảng Yên 3042-3043 18/4/2020 Lê Ngọc Tiến Con  14.900.000 
44 Lê Thị Xiêm 1930 Xã Quảng Văn Xã Quảng Văn 692 09/6/2020 Đỗ Văn Trường Con  14.900.000 
45 Vương Thị Lý 1919 Xã Quảng Văn Xã Quảng Văn 692 21/6/2020 Trần Ngọc Quyết Con  14.900.000 
46 Mã Thị Thuận 1944 Xã Quảng Văn Xã Quảng Văn 3042-3043 03/01/2018 Vương Huy Thu Con  13.000.000 
47 Đoàn Công Dũng 1930 Xã Quảng Hải Xã Quảng Hải 1604-1605 21/5/2020 Đoàn Công Sơn Cháu 14.900.000 
48 Nguyễn Thị Lặng 1929 Xã Quảng Nhân Xã Quảng Nhân 1048 22/6/2020 Nguyễn Thị Lan Con  14.900.000 
49 Hà Thị Cư 1918 Xã Nga Nhân Xã Tiên Trang 3042-3043 24/4/2019 Mai Văn Thắm Con  13.900.000 
50 Hoàng Thị Khén 1930 Xã Quảng Lĩnh Xã Tiên Trang 39-41 13/7/2020 Nguyễn Đình Thoa Con  14.900.000 
51 Đỗ Văn Hạp 1930 Xã Quảng Nhân Xã Quảng Nhân 1281 10/7/2020 Đỗ Xuân Sự Con  14.900.000 
52 Hoàng Thị Lệ 1929 Xã Quảng Đông Xã Quảng Định 3042-3043 29/5/2019 Đoàn Văn Trà Con  13.900.000 
53 Nguyễn Thị Hưởng 1928 Xã Quảng Định Xã Quảng Định 3042-3043 16/3/2020 Đoàn Văn Tình Con  14.900.000 
54 Đoàn Thị Lý 1951 Xã Quảng Định Xã Quảng Định 3042-3043 25/5/2017 Đoàn Thế Nghĩa Con  12.100.000 
55 Đoàn Thị Cồn 1920 Xã Quảng Định Xã Quảng Định 3042-3043 15/10/2019 Lê Hùng Việt Cháu 14.900.000 
56 Lê Thị Mởn 1935 Xã Quảng Định Xã Quảng Định 3042-3043 01/02/2016 Đoàn Văn Thiện Con  11.500.000 
57 Đoàn Thế Lơ 1933 Xã Quảng Định Xã Quảng Định 3042-3043 12/11/2018 Đoàn Thị Te Vợ 13.900.000 
58 Đoàn Thị Dào 1920 Xã Quảng Định Xã Quảng Định 3042-3043 18/9/2018 Đoàn Văn Thắng Con  13.900.000 
59 Phạm Thị Thộc 1935 Xã Quảng Định Xã Quảng Định 2527-2529 10/6/2020 Phạm Văn Toàn Con  14.900.000 
60 Ngô Văn Tuyên 1943 Xã Quảng Nham Xã Quảng Nham 214 21/5/2020 Ngô Văn Hiền Con  14.900.000 
61 Trần Văn Đương 1922 Xã Quảng Nham Xã Quảng Nham 214 21/6/2020 Trần Văn Có Con  14.900.000 
62 Đào Thị Bưa 1934 Xã Quảng Nham Xã Quảng Nham 214 22/7/2020 Trần Xuân Lai Con  14.900.000 
63 Lê Văn Tăng 1930 Xã Quảng Hải Xã Quảng Hải 1604-1605 15/02/2020 Lê Văn Mạch Con  14.900.000 
64 Đới Thị Tằn 1935 Xã Quảng Hải Xã Quảng Hải 1604-1605 25/3/2020 Trương Văn Phương Con  14.900.000 
65 Viên Thị Cải 1921 Xã Quảng Hải Xã Quảng Hải 1493-1494 17/3/2020 Hoàng Văn Thanh Con  14.900.000 
66 Lê Thị Hòng 1933 Xã Quảng Trung Xã Quảng Trung 711-924 29/3/2020 Nguyễn Tiến Ngần Chồng 14.900.000 
67 Lê Thị Soài 1927 Xã Quảng Trung Xã Quảng Trung 711-924 04/7/2018 Lê Ngọc Lực Con 13.900.000 
68 Lê Thị Chuyên 1922 Xã Quảng Long Xã Quảng Long 2019 03/7/2020 Nguyễn Thị Thơ Con 14.900.000 
69 Trương Thị Vui 1926 Xã Quảng Thái Xã Quảng Thái 1604-1605 05/7/2020 Nguyễn Bá Dưỡng Con 14.900.000 
70 Nguyễn Thị Tuân 1953 Xã Quảng Lợi Xã Tiên Trang 3042-3043 11/8/2020 Nguyễn Văn Chính Con 14.900.000 
71 Trần Thị Cun 1927 Xã Quảng Hải Xã Quảng Hải 1493-1494 02/7/2020 Đới Thế Sơn Con 14.900.000 
72 Vũ Thị Vền 1918 Xã Quảng Hải Xã Quảng Hải 2019 10/7/2020 Đới Thị Lênh Con 14.900.000 
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73 Nguyễn Thị Cốt 1930 Xã Quảng Hải Xã Quảng Hải 1604-1605 07/8/2020 Văn Doãn Quỳnh Chồng 14.900.000 

 
Cộng: 73ĐT               1.068.700.000 

X Huyện Vĩnh Lộc 

1 Trịnh Văn Hợi 1935 Xã Vĩnh Tiến Xã Vĩnh Tiến 1268 29/6/2020 Trịnh Văn Hay Con  14.900.000 
2 Nguyễn Thị Sính 1937 Xã Vĩnh Long Xã Vĩnh Long 3042-3043 09/7/2019 Trần Thanh Lượng Con  14.900.000 
3 Trịnh Thị Nhán 1919 Xã Vĩnh Phúc Xã Vĩnh Phúc 2019 02/6/2020 Trịnh Đình Cương Con  14.900.000 
4 Lê Thị Khoán 1932 Xã Vĩnh Ninh Xã Ninh Khang 2184 01/6/2020 Nguyễn Văn Nhị Chồng 14.900.000 
5 Nguyễn Thị Vây 1933 Xã Vĩnh Ninh Xã Ninh Khang 25 30/4/2020 Trịnh Thị Thu Con  14.900.000 
6 Phạm Thị Yểng 1925 Xã Vĩnh Khang Xã Ninh Khang 2527-2529 07/6/2020 Nguyễn Văn Dũng Con  14.900.000 
7 Lê Thị Sỹ 1925 Xã Vĩnh Ninh Xã Ninh Khang 1952 28/6/2020 Lê Văn Hoa Con  14.900.000 
8 Trịnh Thị Chung 1933 Xã Vĩnh Khang Xã Ninh Khang 692 11/6/2020 Nguyễn Văn Xước Chồng 14.900.000 
9 Trịnh Thị Tòng 1921 Xã Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa 692 20/02/2020 Lê Thị Hoa Con  14.900.000 
10 Vũ Thị Đảm 1935 Xã Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa 692 12/11/2018 Trịnh Quốc Tiến Con  13.900.000 
11 Trần Văn Phượng 1933 Xã Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa 25 10/02/2020 Đỗ Thị Lợi Vợ 14.900.000 
12 Nguyễn Thị Nghi 1934 Xã Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa 39-41 20/11/2019 Nguyễn Xuân Lý Con  14.900.000 
13 Trịnh Văn Hợi 1925 Xã Vĩnh Hùng Xã Vĩnh Hùng 469-470 25/5/2020 Hoàng Thị Chính Con  14.900.000 
14 Trịnh Thị Thi 1934 Xã Vĩnh Hùng Xã Vĩnh Hùng 469-470 04/6/2020 Hoàng Thị Vinh Con 14.900.000 
15 Hà Nguyên Giao 1943 Xã Vĩnh Tân Xã Minh Tân 469-470 02/3/2020 Nguyễn Thị Xuyến Vợ 14.900.000 
16 Hoàng Thị Đét 1929 Xã Vĩnh Tân Xã Minh Tân 2184 04/5/2020 Hoàng Văn Hỏa Con 14.900.000 
17 Nguyễn Thị Khương 1933 Xã Vĩnh Tân Xã Minh Tân 2184 01/4/2020 Mai Văn Nhuần Chồng 14.900.000 
18 Nguyễn Văn Tập 1952 Xã Vĩnh Minh Xã Minh Tân 1493-1494 11/5/2020 Lê Thị Tho Vợ 14.900.000 
19 Nguyễn Thị Bột 1931 Xã Vĩnh Minh Xã Minh Tân 2184 28/6/2020 Trịnh Văn Tình Con 14.900.000 
20 Nguyễn Văn Tý 1929 Xã Vĩnh Thịnh Xã Vĩnh Thịnh 692 02/5/2020 Nguyễn Văn Quyền Con 14.900.000 
21 Hoàng Văn Cải 1936 Xã Vĩnh Thịnh Xã Vĩnh Thịnh 3042-3043 18/10/2019 Nguyễn Thị Nhận Vợ 14.900.000 
22 Trần Công Khoán 1930 Xã Vĩnh Thịnh Xã Vĩnh Thịnh 3042-3043 24/5/2020 Trần Công Thắng Con 14.900.000 
23 Trần Thị Hai 1933 Xã Vĩnh Thịnh Xã Vĩnh Thịnh 3042-3043 02/4/2017 Phạm Hồng Hà Con 12.100.000 
24 Trần Văn Tậy 1954 Xã Vĩnh Thịnh Xã Vĩnh Thịnh 25 01/6/2020 Đỗ Thị Thuyết Vợ 14.900.000 
25 Trịnh Văn Phúc 1930 Xã Vĩnh An Xã Vĩnh An 2527-2529 02/5/2020 Trịnh Văn Thanh Con 14.900.000 
26 Nguyễn Văn Nho 1933 Xã Vĩnh An Xã Vĩnh An 2527-2529 01/8/2020 Nguyễn Thị Khuyên Vợ 14.900.000 
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27 Đặng Thị Hồi 1920 Xã Thiệu Hợp  TT Vĩnh Lộc 25 03/6/2020 Ngô Thị Toán Con 14.900.000 
28 Trần Thị Khuyến 1926 Xã Vĩnh Thành TT Vĩnh Lộc 25 19/3/2020 Nguyễn Xuân Hợi Con 14.900.000 
29 Phạm Thị Lân 1924 Xã Vĩnh Quang Xã Vĩnh Quang 1774-1775 08/8/2020 Phạm Thu Xuân Chồng 14.900.000 
30 Nguyễn Thị Nuôi 1921 Xã Vĩnh Tiến Xã Vĩnh Tiến 39-41 14/8/2020 Trương Bá Hào Con  14.900.000 
31 Trịnh Thị Nhân 1920 Xã Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa 692 09/7/2020 Trịnh Văn Tuấn Con  14.900.000 
32 Trịnh Thị Truy 1925 Xã Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa 39-41 27/7/2020 Trịnh Thị Chinh Con  14.900.000 
33 Trịnh Thị Xem 1928 Xã Vĩnh Hòa Xã Vĩnh Hòa 692 12/8/2020 Nguyễn Văn Sinh Con  14.900.000 
34 Mai Thị Minh 1934 Xã Vĩnh Thịnh Xã Vĩnh Thịnh 2702-2704 10/02/2018 Nguyễn Văn Liêm Con  13.000.000 
35 Lê Thị Nò 1934 Xã Vĩnh An Xã Vĩnh An 469-470 23/8/2020 Nguyễn Văn Triển Con  14.900.000 
36 Đặng Thị Mùi 1930 Xã Vĩnh Thành TT Vĩnh Lộc 25 30/4/2020 Trịnh Văn Chính Con  14.900.000 
37 Đỗ Thị Thợn 1926 Xã Vĩnh Thành TT Vĩnh Lộc 25 05/12/2019 Hoàng Văn Đức Con  14.900.000 

  Cộng: 37 ĐT               545.600.000 

XI Huyện Yên Định 

1 Nguyễn Thị Đức 1927 Xã Yên Thái Xã Yên Thái 1493-1494 11/8/2020 Lê Văn Thảo Con 14.900.000 
2 Nguyễn Duy Duyên 1916 Xã Định Thành Xã Định Thành 2702-2704 2/6/2017 Nguyễn Duy Huệ Con 12.100.000 
3 Nguyễn Thị Tuất 1914 Xã Quý Lộc Xã Quý Lộc 3042-3043 6/7/2018 Trương Xuân Thịnh Con 13.900.000 
4 Trịnh Quang Khuy 1932 Xã Quý Lộc Xã Quý Lộc 538 11/12/1919 Trịnh Quang Quynh Con 14.900.000 
5 Trịnh Đình Cao 1923 Xã Quý Lộc Xã Quý Lộc 1493-1494 21/6/2020 Phạm Thị Khuyên Vợ 14.900.000 
6 Bùi Văn Ngạc 1930 Xã Quý Lộc Xã Quý Lộc 538 24/4/2019 Bùi Xuân Long Con 13.900.000 
7 Lê Thị Chiểu 1930 Xã Quý Lộc Xã Quý Lộc 2702-2704 12/2/2019 Trịnh Thị Giao Con 13.900.000 
8 Vũ Thị Thì 1934 Xã Quý Lộc Xã Quý Lộc 538 2/11/2019 Lê Gia Thiết Con 14.900.000 
9 Trịnh Thị Áy 1932 Xã Quý Lộc Xã Quý Lộc 2702-2704 28/1/2020 Nguyễn Thị Vi Con 14.900.000 
10 Lê Thị Tiện 1930 Xã Quý Lộc Xã Quý Lộc 25 22/1/2020 Lê Trung Thủy Con 14.900.000 
11 Nguyễn Bá Phinh 1938 Xã Yên Thọ Xã Yên Thọ 2702-2704 27/9/2018 Nguyễn Bá Long Con 13.900.000 
12 Trần Thị Đậu 1927 Xã Yên Thọ Xã Yên Thọ 538 26/3/2018 Triệu Đình Thao Con 13.000.000 
13 Hà Thị Tường 1952 Xã Yên Thọ Xã Yên Thọ 2702-2704 12/11/2018 Hà Thị Loan Em 13.900.000 
14 Nguyễn Thị Hẹn 1932 Xã Yên Phong Xã Yên Thọ 538 16/3/2016 Trịnh Trọng Dinh Con 11.500.000 
15 Lê Thị Nê 1923 Xã Yên Thọ Xã Yên Thọ 2019 27/8/2020 Nguyễn Hữu Cạy Con 14.900.000 
16 Trịnh Thị Liếu 1927 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 2702-2704 11/2/2017 Phạm Khánh Thành Con 12.100.000 
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17 Nguyễn Thị Toe 1922 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 2702-2704 23/1/2020 Chu Văn Hạ Con 14.900.000 
18 Trần Hữu Tình 1938 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 2702-2704 12/12/2019 Trần Hữu Sức Con 14.900.000 
19 Lê Thị Nuôi 1923 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 538 18/8/2017 Nguyễn Thị Huế Con 13.000.000 
20 Lê Thị Huấn 1928 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 2702-2704 7/11/2019 Nguyễn Đình Tư Con 14.900.000 
21 Bùi Thị Gụ 1930 Xã Định Công Xã Yên Phong 2702-2704 6/8/2018 Phạm Thị Kim Con 13.900.000 
22 Hoàng Văn Lăng 1930 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 2702-2704 21/6/2020 Hoàng Anh Giới Con 14.900.000 
23 Thiều Thị Thênh 1951 Xã Yên Phong Xã Yên Phong 2184 31/10/2019 Hoàng Anh Giới Con 14.900.000 
24 Nguyễn Thị Vớn 1930 Xã Yên Trung Xã Yên Trung 2702-2704 20/4/2018 Trần Đức Quý Con 13.000.000 
25 Lê Thị Hượng 1942 Xã Yên Trung Xã Yên Trung 538 9/12/2018 Trịnh Văn Khoa Chồng 13.900.000 
26 Nguyễn Thị Yên 1928 Xã Yên Trung Xã Yên Trung 2702-2704 28/4/2018 Nguyễn Khắc Nho Con 13.000.000 
27 Trịnh Thị Vở 1926 Xã Yên Trung Xã Yên Trung 2702-2704 28/12/2019 Lại Văn Tám Con 14.900.000 
28 Trịnh Đình Kỳ 1938 Xã Định Tân Xã Định Tân 39-41 19/8/2020 Nguyễn Thị Nhân Vợ 14.900.000 
29 Ngô Thị Ninh 1916 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 3042-3043 29/5/2020 Ngô Văn Lục Con 14.900.000 
30 Vũ Văn Chúc 1924 Xã Định Hòa Xã Định Hòa 3042-3043 16/4/2019 Vũ Văn Sáng Con 13.900.000 
31 Lê Văn Tung 1930 Xã Định Tiến Xã Định Tiến 692 9/8/2020 Lê Văn Ba Con 14.900.000 
32 Nguyễn Thị Chúc 1933 Xã Yên Thái Xã Yên Thái 692 12/8/2020 Lê Hữu Thành Con 14.900.000 
33 Lê Thị Chắt 1950 Xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 538 18/11/2019 Nguyễn Văn Tuế Chồng 14.900.000 
34 Hoàng Thị Xã 1923 Xã Yên Thịnh Xã Yên Thịnh 2702-2704 4/10/2018 Nguyễn Thị Dâng Con 13.900.000 
35 Vũ Văn Viện 1924 Xã Định Bình Xã Định Bình 692 4/7/2020 Vũ Quang Tuyên Con 14.900.000 
36 Đoàn Thị Hựu 1920 Xã Yên Trường Xã Yên Trường 538 18/11/2017 Lê Văn Chính Con 13.000.000 
37 Lê Thị Miện 1935 Xã Yên Trường Xã Yên Trường 538 26/5/2017 Trịnh Hữu Khoa Con 12.100.000 
38 Lê Thị Nẵm 1931 Xã Yên Trường Xã Yên Trường 538 18/1/2020 Trịnh Thị Thọ Con 14.900.000 
39 Lê Đình Viên 1926 Xã Định Tường TT Quán Lào 1268 28/6/2020 Nguyễn Thị Phượng Con 14.900.000 
40 Trịnh Đình Xướng 1933 Xã Định Hưng Xã Định Hưng 711-924 17/7/2020 Trương Thị Sếnh Vợ 14.900.000 
41 Bùi Hữu Thích 1936 Xã Định Hưng Xã Định Hưng 711-924 27/6/2020 Lê Thị Thương Vợ 14.900.000 
42 Trịnh Thị Luận 1939 Xã Định Hưng Xã Định Hưng 711-924 27/8/2020 Trịnh Ngọc Thanh Cháu 14.900.000 
43 Nguyễn Thị Hoàn 1940 Xã Yên Phú Xã Yên Phú 538 2/4/2018 Hà Văn Hùng Con 13.000.000 
44 Trịnh Thị Hòa 1940 Xã Yên Phú Xã Yên Phú 538 9/4/2018 Đỗ Công Huyên Chồng 13.000.000 
45 Đỗ Công Tài 1931 Xã Yên Phú Xã Yên Phú 538 27/2/2018 Trịnh Thị Ngậu Vợ 13.000.000 
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46 Thiều Bá Úc 1927 Xã Yên Phú Xã Yên Phú 2148 4/3/2016 Thiều Quang Đức Con 11.500.000 
47 Đỗ Thị Vui 1934 Xã Yên Giang Xã Yên Phú 2280 7/7/2020 Thiều Huy Tuấn Con 14.900.000 
48 Trịnh Thị An 1931 Xã Yên Tâm Xã Yên Tâm 25 30/5/2020 Lưu Thế Yên Con 14.900.000 
49 Lê Văn Thông 1928 Xã Định Liên Xã Định Liên 711-924 19/3/2020 Lê Văn Loan Con 14.900.000 
50 Lê Thị Lãm 1930 Xã Yên Thái Xã Định Liên 25 6/6/2020 Lưu Thị Thạo Con 14.900.000 
51 Lưu Thị Thi 1930 Xã Định Liên Xã Định Liên 25 16/8/2020 Lê Nguyên Thăng Con 14.900.000 
52 Lê Thị Bốc 1922 Xã Định Liên Xã Định Liên 25 19/8/2020 Nguyễn Văn Sơn Con 14.900.000 
53 Nguyễn Thị Hốt 1929 Xã Định Công Xã Định Công 39-41 21/6/2020 Lê Xuân Hiền Con 14.900.000 
54 Phạm Thị Giảng 1927 Xã Định Công Xã Định Công 2527-2529 14/6/2020 Bùi Văn Mét Con 14.900.000 
55 Trịnh Thị Nhu 1933 Xã Định Hải Xã Định Hải 1493-1494 16/6/2020 Đỗ Viết Vá Chồng 14.900.000 
56 Lê Thị Lại 1930 Xã Định Hải Xã Định Hải 692 6/6/2020 Lê Xuân Chúc Con 14.900.000 
57 Lê Thị Côi 1922 Xã Định Hải Xã Định Hải 2702-2704 21/9/2018 Đào Nam Dũng Con 13.900.000 
58 Lê Thị Cồn 1931 Xã Yên Hùng Xã Yên Hùng 1493-1494 11/11/2018 Lưu Thị Nguyệt Con 13.900.000 
59 Lê Thị Mơi 1924 Xã Định Tăng Xã Định Tăng 692 8/8/2020 Lê Văn Huệ Con 14.900.000 
60 Lê Thị Bài 1933 Xã Định Long Xã Định Long 1604-1605 26/7/2020 Trịnh Xuân Tường Con 14.900.000 
61 Lê Thị Huê 1934 Xã Yên Ninh Xã Yên Ninh 39-41 9/8/2020 Lưu Văn Nam Con 14.900.000 
  Cộng: 61 ĐT               867.500.000 
XII Huyện Thiệu Hóa 

1 Phạm Thị Quỳ  1927 Xã Thiệu Tâm  Xã Minh Tâm  1493-1494 25/5/2020 Đinh Văn Bình  Con 14.900.000 
2 Nguyễn Văn Đổng 1934 Xã Thiệu Tâm  Xã Minh Tâm  2184 7/5/2020 Nguyễn Văn Sáp  Con 14.900.000 
3 Lê Thị Mơi  1930 Xã Thiệu Tâm  Xã Minh Tâm  1493-1494 31/5/2020 Nguyễn Văn Bao  Con 14.900.000 
4 Nguyễn Thị Nhuận  1926 Xã Thiệu Long  Xã Thiệu Long  1221-1223 3/6/2020 Lê Thị Mùi  Con 14.900.000 
5 Lê Văn Đôn 1925 Xã Thiệu Long  Xã Thiệu Long  2184 25/5/2020 Lê Quang Phương  Con 14.900.000 
6 Thiều Thị Nhân  1916 Xã Thiệu Công  Xã Thiệu Long  1774-1775 14/3/2020 Nguyễn Thị Tuấn  Con   14.900.000 
7 Trịnh Văn Bài  1928 Xã Thiệu Long  Xã Thiệu Long  1493-1494 15/3/2020 Trịnh Văn Tuấn  Con 14.900.000 
8 Dương Văn Đức  1916 Xã Thiệu Long  Xã Thiệu Long  1665 22/5/2020 Dương Văn Phúc  Con 14.900.000 
9 Trần Thị Nhơ 1932 Xã Thiệu Thịnh  Xã Thiệu Thịnh  2184 10/2/2020 Lê Hữu Ngọc  Con 14.900.000 
10 Lê Thị Chức  1922 Xã Thiệu Thịnh  Xã Thiệu Thịnh  2184 21/4/2020 Trần Văn Thanh  Con  14.900.000 
11 Nguyễn  Thị Chạm  1933 Xã Thiệu Thịnh  Xã Thiệu Thịnh  25 13/4/2020 Lê Văn Tảo  Con  14.900.000 
12 Hà Thị Thiện  1930 Xã Thiệu Hòa  Xã Thiệu Hòa  1048 23/2/2020 Lê Đình Hòa  Con 14.900.000 
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13 Vũ Thị Quyền  1927 Xã Thiệu Hòa  Xã Thiệu Hòa  1048 3/8/2018 Lê Đình Thuận  Con 13.900.000 
14 Lê Thị Rộng  1949 Xã Thiệu Hòa  Xã Thiệu Hòa  1048 25/12/2019 Tống Thị Hương  Con 14.900.000 
15 Nguyễn Khắc Ngãu  1930 Xã Thiệu Hòa  Xã Thiệu Hòa  214 18/3/2018 Dương Thị Miến  Vợ  13.000.000 
16 Kiều Thị Lai  1934 Xã Thiệu Hòa  Xã Thiệu Hòa  214 8/11/2018 Nguyễn Ngọc Châu  Con 13.900.000 
17 Tống Văn Mẫn  1933 Xã Thiệu Hòa  Xã Thiệu Hòa  214 01/5/2018 Tống Văn Thịnh  Con 13.000.000 
18 Nguyễn Văn Kính  1933 Xã Xã Thiệu Đô TT Xã Thiệu Hóa  1281 26/3/2020 Lê Thị Tấn  Vợ  14.900.000 
19 Ngô Thị Cành  1926 Xã Thiệu Vũ  Xã Thiệu Vũ  25 7/5/2020 Trần Thị Hiên  Con 14.900.000 
20 Trần Văn Dực  1926 Xã Thiệu Giang  Xã Thiệu Giang  1604-1605 26/5/2020 Trần Văn Nhân  Con 14.900.000 
21 Nguyễn Thị Mạnh  1935 Xã Thiệu Chính  Xã Thiệu Chính  711-924 24/4/2020 Nguyễn Đình Mỵ  Chồng  14.900.000 
22 Nguyễn Thị Vinh  1932 Xã Thiệu Vận  Xã Thiệu Vận  1665 22/6/2020 Thiều Đình Bạn  Chồng  14.900.000 
23 Nguyễn Thị Chiêm  1927 Xã Thiệu Vận  Xã Thiệu Vận  2184 25/3/2020 Lê Đình Dương  Con 14.900.000 
24 Lê Thị Thú  1932 Xã Thiệu Duy  Xã Thiệu Duy  1952 01/6/2020 Đỗ Duy Hùng  Con 14.900.000 
25 Lê Thị Thinh  1931 Xã Thiệu Tiến  Xã Thiệu Thành  1665 11/4/2020 Nguyễn Thị Sự Con 14.900.000 
26 Tống Thị Cẩn  1932 Xã Thiệu Hòa Xã Thiệu Hòa  1048 31/01/2020 Lê Thị Tính Con 14.900.000 
27 Tống Văn Lanh  1927 Xã Thiệu Hòa Xã Thiệu Hòa  25 20/7/2019 Tống Văn Cầu  Con 14.900.000 
28 Trần Hữu Triệu  1939 Xã Thiệu Hòa Xã Thiệu Hòa  214 10/2/2019 Trần Hữu Kỳ Con 13.900.000 
29 Hà Thị Thóc  1926 Xã Thiệu Hòa Xã Thiệu Hòa  1048 12/01/2020 Tống Hữu Liêm  Con 14.900.000 
30 Phạm Đình Nhâm  1931 Xã Thiệu Hòa Xã Thiệu Hòa  214 23/4/2019 Phạm Đình Sâm  Con 13.900.000 
31 Dương Thị Nhuận  1922 Xã Thiệu Hòa Xã Thiệu Hòa  214 19/12/2018 Lê Khắc Kiêm  Con 13.900.000 
32 Lê Kim Trường  1942 Xã Thiệu Viên  Xã Thiệu Viên  25 21/6/2020 Lê Thị Hạnh Vợ 14.900.000 
33 Vũ Đình Tuất  1930 Xã Thiệu Viên  Xã Thiệu Viên  1665 8/6/2020 Nguyễn Thị Tạo  Vợ 14.900.000 
34 Lê Doãn Điểm   1924 Xã Thiệu Công  Xã Thiệu Công  39-41 8/5/2020 Lê Doãn Kiểm Con 14.900.000 
35 Nguyễn Văn Lân  1926 Xã Thiệu Phú  Xã Thiệu Phú  25 25/6/2020 Nguyễn Trọng Bằng Con 14.900.000 
36 Lê Thị Hảo  1932 Xã Thiệu Phú  Xã Thiệu Phú  214 2/7/2020 Trịnh Văn Hiền  Con 14.900.000 
37 Hoàng Thị Bản  1933 Xã Thiệu Phú  Xã Thiệu Phú  1774-1775 29/6/2020 Trịnh Văn Ký  Chồng 14.900.000 
38 Lê Thị Vinh  1934 Xã Thiệu Giao  Xã Thiệu Giao  1221-1223 12/5/2020 Lê Bá Khương  Con 14.900.000 
39 Lê Cường  1934 Xã Thiệu Giao  Xã Thiệu Giao  1281 3/7/2020 Nguyễn Thị Hòa Vợ  14.900.000 
40 Lê Tú Hậu  1920 Xã Thiệu Vũ Xã Thiệu Vũ  25 12/7/2020 Lê Văn Châu  Con 14.900.000 
41 Trần Mậu Quýnh 1929 Xã Thiệu Vũ Xã Thiệu Vũ  25 9/7/2020 Trần Mậu Lành Con 14.900.000 
42 Nguyễn Thị Tại  1930 Minh Tâm  Minh Tâm  1665 16/7/2020 Nguyễn Thị Nội  Con 14.900.000 
43 Cao Văn Đáp  1940 Minh Tâm  Minh Tâm  2184 10/7/2020 Cao Thị Phấn  Vợ  14.900.000 
44 Lê Thị Sâm  1921 Xã Thiệu Vận  Xã Thiệu Vận  1665 7/6/2020 Hoàng Anh Quang  Con 14.900.000 
45 Nguyễn Văn Viêng  1929 Xã Thiệu Châu Tân Châu  25 10/6/2020 Nguyễn Văn Hộ   Con  14.900.000 
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46 Dương Thị Vân  1937 Xã Thiệu Hòa  Xã Thiệu Hòa 214 7/3/2019 Lê Khắc Lâm  Con 13.900.000 
47 Nguyễn Văn Minh  1930 Xã Hoằng Trung Xã Thiệu Giang  1048 20/6/2020 Trần Thị Liên  Vợ  14.900.000 
48 Đào Duy Tiến 1928 Xã Thiệu Giang  Xã Thiệu Giang  1665 10/7/2020 Trần Thị Lan  Con 14.900.000 
49 Nguyễn Thị Ca  1949 Xã Thiệu Giang  Xã Thiệu Giang  692 20/5/2020 Nguyễn Hữu Được  Con 14.900.000 
50 Lê Thị Thơ  1932 Xã Thiệu Giang  Xã Thiệu Giang  25 27/5/2020 Lê Văn Hùng  Con 14.900.000 
51 Lê Thị Toàn  1931 Xã Thiệu Lý  Xã Thiệu Lý  1268 10/6/2020 Lê Văn Thoa  Con 14.900.000 
52 Nguyễn Thị Vơn  1924 Xã Thiệu Thịnh  Xã Thiệu Thịnh  2527-2529 22/4/2020 Lê Đăng Thiết  Con 14.900.000 
53 Lê Thị Hạn  1927 Xã Thiệu Thịnh  Xã Thiệu Thịnh  2184 20/3/2020 Nguyễn Thị Nguyệt  Con 14.900.000 
54 Lê Thị Nhàn  1921 Xã Thiệu Thịnh  Xã Thiệu Thịnh  25 7/6/2020 Lê Văn Cần  Con 14.900.000 
55 Dương Thị Ẩm  1919 Xã Thiệu Thịnh  Xã Thiệu Thịnh  692 13/6/2020 Nguyễn Quốc Tiến  Con 14.900.000 
56 Lê Thị Thành  1943 Xã Thiệu Thịnh  Xã Thiệu Thịnh  25 7/6/2020 Lê Thế Thoi  Chồng  14.900.000 
57 Nguyễn Thị Hợi 1933 Xã Thiệu Thành  Xã Thiệu Thành  692 15/6/2020 Trịnh Xuân Hải  Con 14.900.000 
58 Đỗ Thị Xe 1935 Xã Thiệu Hợp  Xã Thiệu Hợp  2280 7/7/2020 Dương Văn Đại  Con 14.900.000 
59 Lê Thị Ngoan  1925 Xã Thiệu Đô TT Thiệu Hóa  25 25/5/2020 Lê Xuân Sơn  Con 14.900.000 
60 Hoàng Thị Hảo  1932 Xã Thiệu Vũ Xã Thiệu Vũ  25 21/7/2020 Hoàng Đức Long  Cháu  14.900.000 
61 Trần Thị Phiến  1931 Xã Thiệu Ngọc  Xã Thiệu Ngọc  1665 01/3/2020 Nguyễn Xuân Định  Con 14.900.000 
62 Nguyễn Thị Thực  1932 Xã Thiệu Ngọc  Xã Thiệu Ngọc  1665 22/6/2020 Lê Văn Đô  Con 14.900.000 
63 Ngô Thị Triệu  1930 Xã Thiệu Ngọc  Xã Thiệu Ngọc  214 20/5/2020 Nguyễn Văn Chi  Chồng  14.900.000 
64 Ngô Thị Hiền  1922 Xã Thiệu Ngọc  Xã Thiệu Ngọc  214 17/8/2019 Nguyễn Văn Năm  Con 14.900.000 
65 Đỗ Văn Khôi 1936 Xã Thiệu Ngọc  Xã Thiệu Ngọc  1952 14/7/2020 Đỗ Thị Thơm Con 14.900.000 
66 Lâm Thị Các  1933 Xã Thiệu Ngọc  Xã Thiệu Ngọc  214 19/7/2020 Đỗ Đình Chính Con 14.900.000 
67 Phạm Thị Chuyên  1917 Xã Thiệu Ngọc  Xã Thiệu Ngọc  469-470 27/2/2019 Đặng Thị Hiệp Con 13.900.000 
68 Nguyễn Thị Nguyên  1924 Xã Thiệu Ngọc  Xã Thiệu Ngọc  1604-1605 11/6/2018 Lê Thị Trang  Con 13.000.000 
69 Nguyễn Văn Vát  1924 Xã Thiệu Nguyên  Xã Thiệu Nguyên  1493-1494 13/3/2020 Nguyễn Thị Bính  Vợ  14.900.000 
70 Hà Thị Chinh  1933 Xã Tân Châu Xã Tân Châu  2280 15/7/2020 Đỗ Thị Hiền Con 14.900.000 
71 Lê Thị Ngong  1930 Xã Thiệu Phúc  Xã Thiệu Phúc  2280 9/8/2020 Lê Văn Tại  Con 14.900.000 
72 Lê Văn Đà  1921 Xã Thiệu Lý  Xã Thiệu Lý  25 6/8/2020 Lê  Văn Vỹ  Co  14.900.000 
  Cộng:72 ĐT               1.060.100.000 
XIII Huyện Đông Sơn 
1 Thiều Văn Tự 1920 Xã Đông Văn Xã Đông Văn 1048 24/1/2020 Thiều Ngọc Đức Con 14.900.000 
2 Lê Thị Hoan 1942 Xã Đông Văn Xã Đông Văn 692 9/5/2020 Lê Văn Toàn Con 14.900.000 
3 Nguyễn Văn Thoa 1927 Xã Đông Thanh Xã Đông Thanh 3042-3043 08/8/2019 Lê Thị Thanh Vợ 14.900.000 
4 Nguyễn Trường Tiếp 1928 Xã Đông Thanh Xã Đông Thanh 185 1/3/2020 Lê Thị Hoa Con 14.900.000 
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5 Lê Thị Vào 1931 Xã Đông Hòa Xã Đông Hòa 185-189 22/2/2020 Lê Khắc Nhẫn Con 14.900.000 
6 Hoàng Thị Ngọ 1921 Xã Đông Thịnh Xã Đông Thịnh 185-189 11/02/2018 Doãn Hữu Thảo Con 13.000.000 
7 Lê Thị Diêu 1921 Xã Đông Thịnh Xã Đông Thịnh 249 28/2/2020 Lê Văn Dũng Con 14.900.000 
8 Nguyễn Thị Thuộc 1925 Xã Đông Thịnh Xã Đông Thịnh 548 1/4/2020 Nguyễn Thị Thanh Con 14.900.000 
9 Lê Thị Xiêm 1935 Xã Đông Minh Xã Đông Minh 1604-1605 31/3/2020 Thiều Ngọc Toàn Con 14.900.000 
10 Lê Thị Nhung 1922 Xã Đông Minh Xã Đông Minh 39-410 26/11/2019 Lê Khắc Kim Con 14.900.000 
11 Lê Thị Liêm 1937 Xã Đông Minh Xã Đông Minh 1665 7/1/2019 Lê Văn Giàu 

Lê Văn Giàu
Con 13.900.000 

12 Lê Thị Chưởng 1928 Xã Đông Khê Xã Đông Khê 1048 4/4/2020 Lê Như Thiệu Con 14.900.000 
  Cộng: 12 ĐT             175.900.000 
XIV Huyện  Hoằng Hóa 
1 Phạm Thị Chỉ 1923 Xã Hoằng Lương Xã Hoằng Sơn 711-924 21/7/2020 Mai Văn Nên Con 14.900.000 
2 Lê Thị Én 1935 Xã Hoằng Đạt Xã Hoằng Đạt 249 19/7/2020 Nguyễn Xuân Liệu Con 14.900.000 
3 Lê Công Như 1923 Xã Hoằng Phú Xã Hoằng Phú 214 14/7/2020 Lê Thị Phương Con 14.900.000 
4 Phùng Thị Xu 1928 Xã Hoằng Đức Xã Hoằng Đức 1604-1605 24/6/2020 Lê Viết Dung Con 14.900.000 
5 Lê Trần Đại 1929 Xã Hoằng Quý Xã Hoằng Quý 39-41 18/7/2020 Lê Trần Báu Con 14.900.000 
6 Lê Thị Đón 1930 Xã Hoằng Hải Xã Hoằng Hải 2184 21/6/2020 Lê Phạm Tám Con 14.900.000 
7 Vũ Thị Lệnh 1920 Xã Hoằng Trung Xã Hoằng Trung 2527-2529 12/4/2020 Lê Tiến Dân Con 14.900.000 
8 Nguyễn Hữu Hợp 1927 Xã Hoằng Quý Xã Hoằng Quý 39-41 06/6/2020 Nguyễn Thị Thanh Con 14.900.000 
9 Lê Thị Na 1920 Xã Hoằng Trạch Xã Hoằng Trạch 2019 12/12/2019 Lê Văn Đức Con  14.900.000 
10 Cao Văn Bản 1940 Xã Hoằng Tiến Xã Hoằng Tiến 1493-1494 03/5/2020 Lê Thị Cốc Vợ 14.900.000 
11 Nguyễn Viết Tập 1923 Xã Hoằng Tiến Xã Hoằng Tiến 711-924 17/4/2020 Nguyễn Viết Lập Con 14.900.000 
12 Nguyễn Phú Xuân 1935 Xã Hoằng Giang Xã Hoằng Giang 25 06/02/2020 Nguyễn Văn Hưng Con 14.900.000 
13 Nguyễn Thị Phinh 1932 Xã Hoằng Giang Xã Hoằng Giang 1281 27/01/2020 Lê Minh Khôi Con 14.900.000 
14 Cao Thị Bát 1932 Xã Hoằng Giang Xã Hoằng Giang 25 23/7/2019 Đỗ Văn Thành Chồng 14.900.000 
15 Lê Thị Chéo 1933 Xã Hoằng Trường Xã Hoằng Trường 2527-2529 11/6/2020 Lê Văn Long Con 14.900.000 
16 Lê Thị Hồ 1921 Xã Hoằng Đạt Xã Hoằng Đạt 2019 09/6/2020 Nguyễn Viết Ba Con 14.900.000 
17 Nguyễn Thị Tráng 1951 Xã Hoằng Phúc TT Bút Sơn 1635 26/5/2020 Nguyễn Thị Cúc Con 14.900.000 
18 Lê Đình Tự 1938 Xã Hoằng Trinh Xã Hoằng Trinh 3042-3043 05/11/2016 Lê Thị Lơ Vợ 12.100.000 
19 Nguyễn Thị Chiên 1922 Xã Hoằng Khánh Xã Hoằng Xuân 1604-1605 01/6/2020 Trần Đức Lọng Con 14.900.000 
20 Nguyễn Thị Thường 1923 Xã Hoằng Thái Xã Hoằng Thái 1952 01/6/2020 Lê Văn Hạnh Con 14.900.000 
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21 Hồ Văn Lợi 1947 Xã Hoằng Yến Xã Hoằng Yến 39-41 07/5/2020 Hồ Văn Bắc Cháu 14.900.000 
22 Lê Thị Ban 1936 Xã Hoằng Quý Xã Hoằng Quý 711-924 23/5/2020 Lê Đình Dũng Con 14.900.000 
23 Nguyễn Thị Tại 1931 Xã Hoằng Xuyên Xã Hoằng Xuyên 692 18/6/2020 Đoàn Văn Quang Con 14.900.000 
24 Võ Minh Hiếu 1934 Xã Hoằng Khê Xã Hoằng Xuyên 2019 21/6/2020 Võ Minh Đình Con 14.900.000 
25 Lê Đình Hách 1918 Xã Hoằng Thành Xã Hoằng Thành 1048 30/6/2020 Lê Thị Dây Con 14.900.000 
26 Lê Thị Đảng 1930 Xã Hoằng Đạo Xã Hoằng Đạo 2019 01/9/2019 Lê Văn Chiến Cháu 14.900.000 
27 Lê Thị Chanh 1927 Xã Hoằng Sơn Xã Hoằng Sơn 1604-1605 29/6/2019 Lê Văn Đại Con 14.900.000 
28 Nguyễn Thị Tham 1925 Xã Hoằng Phượng Xã Hoằng Phượng 469-470 15/5/2020 Nguyễn Đình Kiểu Con 14.900.000 
29 Bùi Thị Hẫy 1929 Xã Hoằng Kim Xã Hoằng Kim 25 07/5/2020 Nguyễn Ngọc Minh Con 14.900.000 
30 Vũ Thị Dụ 1928 Xã Hoằng Kim Nguyễn Văn Tư 548 08/3/2020 Nguyễn Văn Tư Con 14.900.000 
31 Lê Thị Hóa 1926 Xã Hoằng Xuân Xã Hoằng Xuân 1493-1494 12/5/2020 Lê Thị Lĩnh Con 14.900.000 
32 Đồng Thị Diệm 1949 Xã Hoằng Hợp Xã Hoằng Hợp 3042-3043 10/11/2019 Đồng Văn Bắc Cháu  14.900.000 
33 Hoàng Thị Duyên 1934 Xã Hoằng Đồng Xã Hoằng Đồng 2184 05/5/2020 Hà Thọ Phong Con 14.900.000 
34 Hoàng Thị Canh 1937 Xã Hoằng Lương Xã Hoằng Sơn 1281 23/02/2020 Hoàng Ngọc Thố Chồng 14.900.000 
35 Trịnh Khắc Bổng 1931 Xã Hoằng Lương Xã Hoằng Sơn 1221-1223 18/4/2020 Trịnh Khắc Chính Con 14.900.000 
36 Kiều Thị Choang 1929 Xã Hoằng Sơn Xã Hoằng Sơn 1952 01/5/2020 Dương Văn Chính Con 14.900.000 
37 Lê Văn Hòng 1932 Xã Hoằng Sơn Xã Hoằng Sơn 1665 17/5/2020 Lê Xuân Nghiệm Con 14.900.000 
38 Lê Thị Bòng 1928 Xã Hoằng Sơn Xã Hoằng Sơn 1665 9/5/2020 Trần Khắc Tình Chồng 14.900.000 
39 Trương Thị Nở 1929 Xã Văn Lộc Xã Hoằng Sơn 3042-3043 27/9/2016 Cao Mạnh Cường Con 12.100.000 
40 Nguyễn Thị Mẹo 1925 Xã Hoằng Châu Xã Hoằng Châu 469-470 04/5/2020 Nguyễn Đình Cường Con 14.900.000 
41 Trịnh Thị Yến 1945 Xã Hoằng Quý Xã Hoằng Quý 711-924 23/4/2020 Nguyễn Hoành Chữ Chồng 14.900.000 
42 Lương Thị Hạt 1934 Xã Hoằng Xuân Xã Hoằng Xuân 2019 08/5/2020 Lê Chí Cường Con 14.900.000 
43 Lê Khả Nông 1931 Xã Hoằng Thịnh Xã Hoằng Thịnh 1493-1494 10/5/2020 Lê Khả Thành Con 14.900.000 
44 Hoàng Thị Phúc 1929 Xã Hoằng Thịnh Xã Hoằng Thịnh 548 19/4/2020 Hoàng Văn Đức Con 14.900.000 
45 Nguyễn Thị Biều 1930 Xã Hoằng Cát Xã Hoằng Cát 1281 18/3/2020 Phạm Văn Chí Con 14.900.000 
46 Trương Thị Hường 1930 Xã Hoằng Minh Xã Hoằng Đức 711-924 06/5/2020 Lê Đình Nhu Con 14.900.000 
47 Nguyễn Thị Dy 1932 Xã Hoằng Đức Xã Hoằng Đức 1604-1605 19/5/2020 Phùng Khắc Toàn Con 14.900.000 
48 Hoàng Hữu Nghiễn 1931 Xã Hoằng Trinh Xã Hoằng Trinh 2019 02/6/2020 Hoàng Hữu Hưng Con 14.900.000 
49 Lê Quang Cù 1929 Xã Hoằng Trinh Xã Hoằng Trinh 1604-1605 07/5/2020 Lê Quang Cần Con 14.900.000 
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50 Đỗ Thị Nhả 1933 Xã Hoằng Ngọc Xã Hoằng Ngọc 185-186 02/6/2020 Lê Ngọc Tuấn Con 14.900.000 
51 Chu Thị Thà 1920 Xã Hoằng Ngọc Xã Hoằng Ngọc 469-470 15/5/2020 Lê Hữu Cao Con 14.900.000 
52 Võ Thị Lọc 1934 Xã Hoằng Sơn Xã Hoằng Sơn 3042-3043 5/7/2018 Nguyễn Văn Mạnh Con 13.900.000 
53 Lê Thị Dợn 1933 Xã Hoằng Trường Xã Hoằng Trường 2527-2529 02/6/2020 Lê Văn Tấn Cháu 14.900.000 
54 Lê Thị Bạn 1939 Xã Hoằng Quỳ Xã Hoằng Quỳ 3042-3043 26/11/2016 Lê Đắc Cát Chồng 12.100.000 
55 Cao Thị Tươn 1946 Xã Hoằng Phong Xã Hoằng Phong 2019 23/02/2017 Cao Văn Oanh Chồng 12.100.000 
56 Hoàng Thị Lới 1930 Xã Hoằng Phong Xã Hoằng Phong 3042-3043 16/3/2017 Cao Văn Doãn Con 12.100.000 
57 Hoàng Ngọc Đèn 1936 Xã Hoằng Đông Xã Hoằng Phong 3042-3043 30/4/2018 Hoàng Ngọc Ánh Con 13.000.000 
58 Lê Thị Thanh 1929 Xã Hoằng Yến Xã Hoằng Yến 39-41 21/11/2018 Phạm Thị Năm Con 13.900.000 
59 Hoàng Thị Bốn 1947 Xã Hoằng Thắng Xã Hoằng Lưu 3042-3043 20/11/2018 Nguyễn Anh Quân Chồng 13.900.000 
  Cộng: 59 ĐT               860.200.000 
XV Huyện Nga Sơn 

1 Lê Thị Lãn 1923 Xã Nga Lĩnh Xã Nga Phượng 249 17/6/2020 Nguyễn Hữu Quang Con 14.900.000 
2 Nguyễn Thị Chỉnh 1935 Xã Nga Tân  Xã Nga Tân  25 28/6/2020 Hoàng Văn Hải Con 14.900.000 
3 Mai Thị Hiền 1940 Xã Nga Hải Xã Nga Hải 2019 16/6/2020 Nguyễn Thị Nương Con 14.900.000 
4 Nguyễn Văn Luyện 1933 Xã Nga Thiện Xã Nga Thiện 2019 20/6/2020 Nguyễn Văn Thắng Con 14.900.000 
5 Lê Thị Liên 1925  Xã Nga Thành  Xã Nga Thành 2019 24/6/2020 Phạm Quang Sỹ Con 14.900.000 
6 Nguyễn Văn Minh 1937 Xã Nga Thủy Xã Nga Thủy 185-186 03/7/2020 Nguyễn Thị Thơm Vợ 14.900.000 
7 Nguyễn Thị Lơ 1936 Xã Nga Văn Xã Nga Văn 1952 16/6/2020 Vũ Văn Trình Con 14.900.000 
8 Tạ Xuân Quế 1940  Xã Nga Văn  Xã Nga Văn 1281 26/02/2020 Lê Thị Hẳn Vợ 14.900.000 
9 Mai Thị Mẹo 1924 Xã Nga Hưng Thị Trấn NS 548 22/3/2020 Nguyễn Văn Thích Con 14.900.000 
10 Trần Thị Nguyệt 1928  Xã Nga Thanh  Xã Nga Thanh 185-186 29/5/2020 Mai Công Thắng Con 14.900.000 
11 Lưu Thị Gừng 1933 Xã Nga Thắng Xã Nga Thắng 469-470 13/5/2020 Nguyễn Văn Tịnh Con 14.900.000 
12 Hoàng Thị Vinh 1935 Xã Nga Thắng Xã Nga Thắng 2019 27/7/2018 Nguyễn Đình Tám Con 13.900.000 
13 Mai Thị Học 1950 Xã Nga Mỹ Thị Trấn NS 469-470 10/7/2020 Nguyễn Quốc Độ Chồng 14.900.000 
14 Trần Thị Gấm 1928 Kim Sơn -NB Xã Nga Thủy 2702-2704 20/9/2018 Lê Văn Tiêu Con 13.900.000 
15 Nguyễn Thị Trác 1941 Xã Nga Thiện Xã Nga Thiện 2019 02/6/2020 Đặng Quang Trung Con 14.900.000 
16 Phạm Thị Tuất 1932 Xã Nga Hưng Xã Nga Hưng 711-924 20/05/2020 Nguyễn Thành Trung Con 14.900.000 
17 Phạm Văn Đắc 1930 Xã Nga Vịnh Xã Nga Vịnh 2527-2529 20/06/2020 Phạm Văn Lực Con 14.900.000 
18 Đoàn Thị Lý 1927 Kim Sơn -NB Xã Nga Thanh 2702-2704 19/01/2020 Mai Thị Yến Con 14.900.000 
19 Nguyễn Thị Loan 1927 Xã Nga Vịnh  Xã Nga Vịnh  2019 12/11/2018 Mai Thị Huệ Con 13.900.000 
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20 Phạm Thị An 1953 Xã Nga Trung Xã Nga Trung 2702-2704 23/3/2017 Hoàng Văn Ninh Con 12.100.000 
21 Nguyễn Văn Cường 1957 Xã Nga Trung Xã Nga Trung 2702-2705 26/8/2020 Đặng Thị Lại Vợ 14.900.000 
22 Mai Thị Bùi 1927 Xã Nga Văn Xã Nga Văn 2019 14/08/2020 Tạ Huy Minh Con 14.900.000 
23 Mai Xuân Liên 1929 Xã Nga Hải Xã Nga Tiến 2014 15/07/2020 Bùi Thị Lặng Vợ 14.900.000 
24 Vũ Thị Sửu 1932 Xã Nga Thành Xã Nga Tiến 2702-2704 22/05/2019 Nguyễn Văn Dịnh Con 13.900.000 
25 Mai Thị Thước 1953 Xã Nga Hải Xã Nga Tiến 2702-2704 12/06/2019 Mai Văn Dân Con 13.900.000 
26 Đỗ Thị Ơn 1921 Xã Nga Giáp Xã Nga Tiến 2702-2704 21/4/2018 Phạm Thị Vy Con 13.000.000 
27 Phạm Ngọc Quế 1928 Xã Nga Thành Xã Nga Tiến 2702-2704 18/12/2018 Phạm Ngọc Luyến Con 13.900.000 
28 Trịnh Thị Hợi 1935 Xã Nga Thành Xã Nga Tiến 2019 19/5/2019 Mai Ngọc Hào Con 13.900.000 
29 Đào Văn Cam 1952 Xã Nga Hưng Thị Trấn NS 2702-2704 21/11/2017 Đào Văn Thống Con 13.000.000 
30 Nguyễn Thị Hào 1952 Xã Nga Trung Thị Trấn NS 2702-2704 16/01/2020 Đào Văn Thống Con 14.900.000 
31 Nguyễn Thị Tròn 1940 Xã Nga Mỹ Thị Trấn NS 2702-2704 15/5/2019 Nguyễn Hữu Lật Chồng 13.900.000 
32 Nguyễn Thị Lộc 1930 Xã Nga Mỹ Thị Trấn NS 2702-2704 01/6/2020 Mai Văn Bình Con 14.900.000 
33 Mai Thị Bính 1924 Xã Nga Yên Xã Nga Yên 2702-2704 06/12/2018 Mai Xuân Bàng Con 13.900.000 
34 Nguyễn Thị Bảo 1929 Xã Nga Thắng Xã Nga Thắng 2702-2704 02/01/2019 Vũ Văn Diệu Con 13.900.000 
35 Mai Văn Cài 1918 Xã Nga Thành Xã Nga Thành 1952 06/8/2020 Mai Thị Cúc Con 14.900.000 
36 Mai Doãn Đấu 1930 Xã Nga Văn  Xã Nga Văn  2702-2704 11/8/2020 Mai Thị Chỉ Vợ 14.900.000 
37 Trịnh Văn Khoát 1941 Xã Nga Lĩnh Xã Nga Phượng 249 25/7/2020 Trịnh Xuân Toàn Con 14.900.000 
38 Nguyễn Thị Lục 1927 Xã Nga Nhân Xã Nga Phượng 2702-2704 20/3/2019 Mỵ Duy Tý Con 13.900.000 
39 Nguyễn Thị Diễn 1932 Xã Nga Nhân Xã Nga Phượng 2702-2704 2/5/2020 Trình Văn Lợi Con 14.900.000 
40 Đặng Thị Don 1933 Xã Nga Nhân Xã Nga Phượng 2702-2704 31/7/2018 Mỵ Duy Toản Con 13.900.000 
41 Đặng Văn Nhậm 1931 Xã Nga Hải Xã Nga Hải 2702-2704 16/8/2019 Đặng Văn Nhân Con 14.900.000 
42 Mai Thế Min 1946 Xã Nga Hải Xã Nga Hải 2702-2704 15/9/2019 Mai Văn Gôi Con 14.900.000 
43 Mai Văn Sang 1953 Xã Nga Hải  Xã Nga Hải  2702-2704 22/10/2019 Mai Văn Hưởng Con 14.900.000 
44 Mai Văn Ất 1936 Xã Nga Thạch Xã Nga Thạch 2702-2704 12/5/2020 Mai Văn Lượng Con 14.900.000 
45 Mỵ Thị Biều 1932 Xã Nga Nhân Xã Nga Phượng 2702-7204 01/11/2019 Định Văn Vịnh Con 14.900.000 
46 Nguyễn Thị Phượng 1947 Xã Nga Nhân Xã Nga Phượng 2702-7204 30/12/2019 Hỏa Ngọc Quyết Con 14.900.000 
47 Hỏa Thị Hồng 1929 Xã Nga Nhân Xã Nga Phượng 2702-7204 01/4/2019 Khương Văn Vịnh Con 13.900.000 
48 Phạm Văn Bắc 1928 Xã Nga Nhân Xã Nga Phượng 2702-2704 18/5/2020 Phạm Văn Hạ Con 14.900.000 
49 Nguyễn Thị Chiếng 1924 Xã Nga Thắng Xã Nga Thắng 2019 12/8/2020 Lê Thị Ngọc Con 14.900.000 
50 Lưu Thị Nhậm 1931 Xã Nga Thắng Xã Nga Thắng 2702-2704 18/3/2020 Lê Văn Hà Con 14.900.000 
51 Mai Thị Liên 1956 Xã Nga Yên Xã Nga Tân 2702-2704 09/8/2020 Mai Thị Cúc Con 14.900.000 
52 Đinh Công Sen 1948 Xã Nga Bạch Xã Nga Tân 711-924 23/8/2020 Đinh Văn Nghi Con 14.900.000 
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53 Mai Thị Sy 1924 Xã Nga Thạch Xã Nga Thạch 2019 01/9/2020 Mai Văn Đáp Con 14.900.000 
  Cộng: 53 ĐT               770.100.000 
XVI Huyện Hậu Lộc 
1 Nguyễn Thị Ngấn 1937 Xã Thành Lộc Xã Thành Lộc 39-41 16/5/2020 Phạm Thị Nghiêm Con 14.900.000 
2 Trương Thị Lấn 1932 Xã Thành Lộc Xã Thành Lộc 2280 24/5/2020 Phạm Văn Chinh Con 14.900.000 
3 Nguyễn Thị Hoành 1931 Xã Phong Lộc Xã Phong Lộc 2527-2529 17/3/2020 Nguyễn Thị Liên Con 14.900.000 
4 Nguyễn Văn Sỹ 1934 Xã Cầu Lộc Xã Cầu Lộc 2527-2529 13/4/2020 Nguyễn Văn Sơn Con 14.900.000 
5 Đồng Văn Tấn 1942 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 185-186 07/3/2017 Đồng Văn Tiến Con 12.100.000 
6 Nguyễn Thị Lục 1930 Xã Thịnh Lộc Thị Trấn 1952 03/6/2020 Nguyễn Xuân Hiếu Con 14.900.000 
7 Lê Văn Sang 1927 Xã Thịnh Lộc Thị Trấn 469-470 01/5/2020 Lê Văn Nghĩa Con 14.900.000 
8 Nguyễn Thị Đấu 1926 Xã Triệu Lộc Xã Triệu Lộc 469-470 03/6/2020 Lê Sỹ Chanh Con 14.900.000 
9 Lê Thị Xuân 1932 Xã Mỹ Lộc Xã Mỹ Lộc 2527-2529 09/5/2020 Vũ Thị Hợp Con 14.900.000 
10 Trịnh Thị Hàn 1934 Xã Thành Lộc Xã Thành Lộc 214 06/7/2020 Nguyễn Trọng Thùy Con 14.900.000 
11 Đinh Văn Nguyên 1952 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 1604-1605 18/6/2020 Nguyễn Thị Mấn Vợ 14.900.000 
12 Phạm Văn Trì 1927 Xã Phú Lộc Xã Phú Lộc 2527-2529 22/7/2020 Phạm Ngọc Tứ Con 14.900.000 
13 Trương Thị Nái 1930 Xã Lộc Sơn Xã Lộc Sơn 2702-2704 01/9/2019 Trần Minh Đấng Con 14.900.000 
14 Nguyễn Văn Xược 1933 Xã Mỹ Lộc Xã Mỹ Lộc 470 14/8/2020 Nguyễn Văn Thêu Con 14.900.000 
15 Lê Văn Nam 1927 Xã Mỹ Lộc Xã Mỹ Lộc 2527-2529 01/8/2020 Lê Văn Việt Con 14.900.000 
16 Nguyễn Văn Phích 1936 Xã Thành Lộc Xã Thành Lộc 214 10/8/2020 Trịnh Thị Thềnh Vợ 14.900.000 
17 Nguyễn Thị Bợn 1934 Xã Đồng Lộc Xã Đồng Lộc 2702-2704 20/7/2018 Hoàng Văn Nghiên Chồng 13.900.000 
18 Vũ Thị Chen 1922 Xã Đa Lộc Xã Đa Lộc 538 24/3/2020 Bùi Văn Tiến Con 13.000.000 
19 Đỗ Văn Nhạn 1935 Xã Đa Lộc Xã Đa Lộc 538 18/9/2019 Đào Thị Trình Vợ 14.900.000 
20 Trần Thị Tiếm 1933 Xã Đa Lộc Xã Đa Lộc 538 13/8/2019 Vũ Văn Điệu Con 14.900.000 
21 Vũ Thị Sáng 1928 Xã Đa Lộc Xã Đa Lộc 538 01/3/2019 Bùi Văn Kế Con 13.900.000 
22 Vũ Thị Toan 1923 Xã Đa Lộc Xã Đa Lộc 538 06/5/2018 Đỗ Văn Tiến Con 13.000.000 
23 Vũ Thị Quần 1940 Xã Đa Lộc Xã Đa Lộc 538 04/3/2020 Phạm Anh Nhưng Chồng 14.900.000 
24 Hoàng Thị Nổi 1929 Xã Phú Lộc Xã Phú Lộc 2527-2529 25/8/2020 Phạm Văn Tình Con 14.900.000 
25 Lường Thị Thịnh 1930 Xã Phú Lộc Xã Phú Lộc 2702-2704 19/9/2019 Phạm Văn Tịnh Con 14.900.000 
26 La Thị Duyên 1930 Xã Lộc Tân Thị Trấn 2702-2704 18/9/2019 Trần Văn Huy Con 14.900.000 
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27 Chung Văn Nghỉ 1950 Xã Lộc Sơn Xã Lộc Sơn 2702-2704 27/12/2019 Lê Thị Tính Vợ 14.900.000 
28 Lê Thị Dân 1937 Xã Hưng Lộc Xã Lộc Sơn 2702-2704 27/3/2020 Nguyễn Văn Bảy Con 14.900.000 
29 Lê Thị Mỹ 1943 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 249 06/8/2020 Phạm Đức Lưu Con 14.900.000 
30 Trương Thị Thủ 1929 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 2702-2704 11/2/2020 Nguyễn Quang Sáng Chồng 14.900.000 
31 Hoàng Thị Diệu 1925 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 25 26/8/2020 Lê Võ Bá Con 14.900.000 
32 Nguyễn Thị Đợi 1934 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 2702-2704 26/12/2017 Hoàng Thị Phương Con 13.000.000 
33 Nguyễn Thị Ong 1927 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 2702-2704 21/8/2018 Đoàn Thị Huế Con 13.900.000 
34 Lê Văn Đường 1940 Xã Ngư Lộc Xã Hòa Lộc 2702-2704 27/8/2020 Lê Văn Lộc Con 14.900.000 
35 Phạm Thị Thược 1923 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 2702-2704 26/7/2018 Tô Văn Hưng Con 13.900.000 
36 Nguyễn Thị Kỷ 1936 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 2702-2704 24/11/2019 Trương Văn Duyên Con 14.900.000 
37 Nguyễn Văn Đam 1929 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 2702-2704 31/8/2020 Nguyễn Văn Quân Con 14.900.000 
38 Trương Văn Cư 1950 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 2702-2704 23/8/2020 Trương Văn Sử Con 14.900.000 
39 Hoàng Thị Thành 1951 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 2702-2704 04/6/2016 Vũ Thị Gấm Con 12.100.000 
40 Hoàng Thị Khuyến 1935 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 2702-2704 10/4/2020 Lê Thị Lâm Con 14.900.000 
41 Phạm Thị Tiềm 1933 Xã Hòa Lộc Xã Hòa Lộc 538 28/9/2016 Phạm Văn Niêm Chồng 12.100.000 
42 Vũ Thị Xa 1938 Xã Văn Lộc Xã Thuần Lộc 2702-2704 21/6/2019 Bùi Đình Trương Con 13.900.000 
43 Nguyễn Thị Ưng 1938 Xã Liên Lộc Xã Hoa Lộc 2702-2704 12/9/2016 Nguyễn Văn Nam Con 12.100.000 
44 Hà Thị Bền 1935 Xã Hoa Lộc Xã Hoa Lộc 2702-2704 20/12/2018 Nguyễn Văn Thương Con 13.900.000 
45 Mai Thị Thật 1941 Xã Hoa Lộc Xã Hoa Lộc 1048 03/7/2020 Lưu Văn Tuyến Con 14.900.000 
46 Nguyễn Thị Hạ 1926 Xã Hoa Lộc Xã Hoa Lộc 2702-2704 11/8/2020 Trịnh Xuân Huỳnh Con 14.900.000 
47 Đỗ Thị Xâm 1921 Xã Lộc Tân Thị trấn 2702-2704 17/9/2018 Phạm Thị Dần Con 13.900.000 
48 Bùi Văn Canh 1932 Xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc 2702-2704 14/02/2020 Bùi Văn Hoa Con 14.900.000 
49 Vũ Văn Phẩm 1928 Xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc 2702-2704 02/9/2020 Hoàng Thị Liên Con 14.900.000 
50 Kiều Thị Nhâm 1930 Xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc 2702-2704 04/6/2019 Kiều Văn Hưng Con 13.900.000 
51 Hoàng Thị Ni 1928 Xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc 2702-2704 25/7/2019 Hoàng Hữu Long Con 14.900.000 
52 Phạm Thị Xoang 1941 Xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc 2702-2704 16/6/2019 Hoàng Ngọc Lợi Con 13.900.000 
53 Nguyễn Thị Phiêu 1930 Xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc 2702-2704 19/12/2018 Phạm Thị Quý Con 13.900.000 
54 Lê Văn Lọc 1934 Xã Tiến Lộc Xã Tiến Lộc 2702-2704 10/4/2020 Hoàng Thị Mười Vợ 14.900.000 
55 Trần Thị Lài 1938 Xã Hải Lộc Xã Hải Lộc 2702-2704 20/7/2017 Phạm Hùng Vị Con 13.000.000 
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56 Nguyễn Thị Chí 1930 Xã Hải Lộc Xã Hải Lộc 2702-2704 20/9/2018 Trịnh Văn Năm Con 13.900.000 
57 Phạm Thị Sáng 1923 Xã Hải Lộc Xã Hải Lộc 25 08/8/2020 Trần Thị Hà Con 14.900.000 
58 Vũ Văn Ngọ 1940 Xã Đại Lộc Xã Đại Lộc 2702-2704 21/10/2018 Vũ Văn Mùi Con 13.900.000 
59 Nguyễn Thị Lạo 1926 Xã Đồng Lộc Xã Đại Lộc 2702-2704 28/5/2018 Trịnh Xuân Thái Con 13.000.000 
60 Đặng Văn Tằm 1933 Xã Triệu Lộc Xã Triệu Lộc 2702-2704 01/3/2020 Đặng Văn Kén Con 14.900.000 
61 Vũ Văn Truật 1948 Xã Châu Lộc Xã Triệu Lộc 538 16/4/2020 Nguyễn Thị Nhân Vợ 14.900.000 
62 Lê Thị Mận 1933 Xã Châu Lộc Xã Triệu Lộc 538 16/5/2019 Vũ Hồng Tâm Con 13.900.000 
63 Vũ Thị Hoa Cải 1932 Xã Châu Lộc Xã Triệu Lộc 538 17/12/2019 Vũ Thị Hà Con 14.900.000 
64 Lê Thị Thanh 1927 Xã Châu Lộc Xã Triệu Lộc 2702-2704 06/2/2018 Vũ Văn Thọ Con 13.000.000 
65 Vũ Thị Khanh 1928 Xã Châu Lộc Xã Triệu Lộc 2702-2704 05/8/2018 Lê Bá Oai Con 13.900.000 
66 Nguyễn Thị Lơ 1932 Xã Triệu Lộc Xã Triệu Lộc 1604-1605 23/8/2020 Nguyễn Hữu Tùng Con 14.900.000 
67 Nguyễn Thị Hợi 1933 Xã Châu Lộc Xã Triệu Lộc 2702-2704 14/4/2018 Huỳnh Thị Phượng Con 13.000.000 
68 Vũ Thị Sử 1923 Xã Châu Lộc Xã Triệu Lộc 2702-2704 29/9/2017 Phạm Văn Ngát Con 13.000.000 
69 Vũ Thị Hỳ 1914 Xã Châu Lộc Xã Triệu Lộc 538 04/11/2018 Vũ Thị Lần Con 13.900.000 
70 Nguyễn Thị Ha 1934 Xã Châu Lộc Xã Triệu Lộc 538 09/5/2020 Đặng Xuân Tiến Con 14.900.000 
71 Nguyễn Văn Giác 1935 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 2702-2704 09/4/2018 Nguyễn Văn Ngát Con 13.000.000 
72 Trần Văn Mái 1948 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 2702-2704 29/2/2020 Hoàng Thị Thế Vợ 14.900.000 
73 Bùi Văn Thong 1952 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 2702-2704 21/1/2017 Bùi Thị Vải Vợ 12.100.000 
74 Nguyễn Văn Ghẻ 1924 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 538 15/7/2019 Nguyễn Xuân Cự Con 14.900.000 
75 Đồng Văn Sườn 1951 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 538 18/6/2016 Nguyễn Thị Nguyệt Con 12.100.000 
76 Phạm Văn Cử 1949 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 538 16/2/2020 Trần Thị Thử Vợ 14.900.000 
77 Phạm Văn Điều 1953 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 2702-2704 18/7/2018 Đinh Thị Hiếu Vợ 13.900.000 
78 Nguyễn Văn Nhâm 1950 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 538 01/9/2016 Nguyễn Thị Diệu Vợ 12.100.000 
79 Đồng Thị Thái 1934 Xã Ngư Lộc Xã Ngư Lộc 2527-2529 07/8/2020 Bùi Văn Thảo Con 14.900.000 
80 La Thị Vạy 1939 Xã Châu Lộc Xã Triệu Lộc 185-186 05/8/2020 Đàm Viết Duẩn Con 14.900.000 
  Cộng: 80 ĐT               1.139.300.000 
XVII Huyện Như Thanh 
1 Chu Thị Nhiên 1926 Xã Minh Khôi Xã Phú Nhuận 2280 12/3/2020 Lê Bình Thuận Con 14.900.000 
2 Phạm Bá Lư 1935 Xã Xuân Khang Xã Xuân Khang 2280 23/5/2020 Phạm Đức Chung Cháu 14.900.000 
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3 Nguyễn Thị Thởi 1934 Xã Quảng Tâm Xã Mậu Lâm 1604-1605 10/4/2020 Lê Duy Huấn Con 14.900.000 
4 Nguyễn Thị Sem 1926 Xã Hoằng Tân Xã Yên Lạc 717-924 10/3/2020 Lê Viết Hùng Con 14.900.000 
  Cộng: 04 ĐT               59.600.000 

XVIII Huyện Như Xuân 

1 Quách Thị Tậu 1929 Xã Thượng Ninh Xã Thượng Ninh 1635 01/6/2020 Bùi Thị Tý Con 14.900.000 
2 Lê Thị Vân 1945 Xã Yên Lễ TT Yên Cát 1604-1605 27/4/2020 Lê Công Thiết Con 14.900.000 
3 Vi Văn Ưa 1932 Xã Thanh Quân  Xã Thanh Quân 1421 11/4/2020 Vi Huy Hiệu Con 14.900.000 
4 Cầm Đình Phương 1937 Xã Thượng Ninh Xã Thượng Ninh 1493-1494 10/7/2020 Cầm Bá Thanh Con 14.900.000 
  Cộng: 04 ĐT               59.600.000 
XIX Huyện Thạch Thành 
1 Trương Thị Chúc 1931 Xã Lương Nội Xã Thạch Quảng 2702 28/3/2020 Nguyễn Văn Thao Con 14.900.000 
2 Nguyễn Văn Sén 1932 Xã Thạch Quảng Xã Thạch Quảng 25 27/3/2020 Nguyễn Thị Định Con 14.900.000 
3 Bùi Thị Nhập 1930 Xã Thạch Tượng Xã Thạch Quảng 1493 10/6/2020 Nguyễn Thanh Tân Con 14.900.000 
4 Đỗ Thị Nhung 1931 Xã Hoằng Lý Xã Thạch Sơn 249 8/7/2020 Trương Thị Lợi Con 14.900.000 
5 Trần Thị Ánh 1947 Xã Thạch Định Xã Thạch Định 1952 14/4/2020 Lương Văn Tuấn Con 14.900.000 
6 Trần Thị Nghiêm 1929 Xã Thạch Định Xã Thạch Định 1952 07/4/2020 Nguyễn Văn Đại Con 14.900.000 
7 Bùi Thị Kỉn 1925 Xã Thành Tiến Xã Thành Tiến 692 28/5/2020 Bùi Ánh Hồng Con 14.900.000 
8 Nguyễn Thị Nguyệt 1944 Xã Hoằng Quang Xã Thành Minh 2527 09/6/2020 Nguyễn Văn Phương Con 14.900.000 
9 Nguyễn Thị Bình 1922 Xã Hoằng Thịnh Xã Thành Tân 249 07/8/2020 Lê Đức Tân Con 14.900.000 
10 Nguyễn Thị Ái 1935 Xã Thành Tân Xã Thành Tân 2184 10/8/2020 Bùi Đức Chi Con 14.900.000 
11 Nguyễn Văn Nhút 1932 Xã Thành Mỹ Xã Thành Mỹ 1635 22/6/2020 Nguyễn Văn Đậu Con 14.900.000 
12 Nguyễn Thị Ao 1931 Xã Thành Kim TT Kim Tân 692 16/6/2020 Nguễn Hữu An Con 14.900.000 
13 Nguyễn Văn Oanh 1934 Xã Thành Kim TT Kim Tân 1635 23/5/2020 Tào Thị Nha Con 14.900.000 
14 Trịnh Biên Thùy 1934 Xã Thành Kim TT Kim Tân 214 04/7/2020 Mai Thị Viên Vợ 14.900.000 
15 Phạm Thị Thới 1922 Xã Thành Kim TT Kim Tân 692 17/4/2020 Hoàng Văn Minh Con 14.900.000 
16 Bùi Thị Tiên 1931 Xã Thành Công TT Vân Du 25 27/6/2020 Bùi Minh Họa Con 14.900.000 
17 Bùi Thị Liên 1932 Xã Thành Vân TT Vân Du 2702 24/3/2019 Quách Văn Khải Con 13.900.000 
18 Trương Thị Huệ 1932 Xã Thành Vân TT Vân Du 2702 13/12/2018 Trương Văn Vinh Con 13.900.000 
19 Vũ Thị Quyên 1952 Xã Hoằng Khánh TT Vân Du 3042 04/6/2020 Nguyễn Xuân Mạnh Con 14.900.000 
20 Bùi Thị Nha 1921 Xã Thạch Đồng Thành Long 2702 27/2/2019 Bùi Thị Diện Con 13.900.000 
21 Bùi Văn Trạc 1942 Xã Thành Thọ Thành Thọ 2702 01/12/2017 Bùi Văn Bầu Con 13.000.000 
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22 Bùi Thị Yến 1931 Xã Thành Thọ Thành Thọ 2702 13/4/2020 Bùi Thị Hoàn Con 14.900.000 
23 Lê Thị Vấn 1929 Xã Hoằng Trung Thành Thọ 2702 15/5/2020 Lê Văn Minh Con 14.900.000 
24 Nguyễn Đình Văn 1936 Xã Thành Công Thành Công 185 29/7/2020 Nguyễn Thị Tặng Con 14.900.000 
25 Lê Thị Nhu 1925 Xã Thạch Bình Thạch Bình 2184 17/7/2020 Nguyễn Thị Dung Con 14.900.000 
26 Lê Thị Đầy 1927 Xã Hoằng Đại Thạch  Long 2702 27/11/2017 Lê Thị Khẩn Con 13.000.000 
27 Lê Thị Đẩu 1933 Xã Hoằng Lý Thạch Long 2184 21/4/2020 Lê Văn Binh Con 14.900.000 
28 Lê Thị Chờ 1923 Xã Hoằng Đại Thạch  Long 2702 16/3/2019 Lê Văn Viết Con 13.900.000 
  Cộng: 28 ĐT               409.400.000 
XX Huyện Cẩm Thủy 

1 Phạm Đăng Hòa 1932 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Vân 25 05/6/2020 Lê Thị Tuyên Con 14.900.000 
2 Phạm Thị Muộn 1917 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Vân 1221-1223 07/6/2020 Phạm Ngọc Thống Con 14.900.000 
3 Phùng Văn Đớn 1924 Xã Hoằng Xuyên Xã Cẩm Vân 711- 924 26/4/2020 Phùng Văn Quyền Con 14.900.000 
4 Quách Thị Châm 1932 Xã Cẩm Phú Xã Cẩm Long 711- 924 08/6/2020 Trương Thị Tý Con 14.900.000 
5 Cao Văn Nhì 1926 Xã Cẩm Tú Xã Cẩm Tú 1774 -

1775 
21/5/2020 Cao Ngọc Trung Con 14.900.000 

6 Trần Thi Quỳ 1920 Xã Thuần Lộc Xã Cẩm Tú 1774 - 07/7/2020 Nguyễn Ngọc Tam Con 14.900.000 
7 Tống Thị Nùng 1919 Xã Cẩm Phong TT Phong Sơn 711- 924 31/7/2020 Hà Thế Hùng Con 14.900.000 
8 Trương Công Chinh 1939 Xã Cẩm Sơn TT Phong Sơn 2702-2704 28/7/2019 Đinh Thị Mạnh Vợ 14.900.000 
9 Phạm Thị Nhu 1933 Xã Cẩm Sơn TT Phong Sơn 711- 924 26/7/2020 Nguyễn Văn Quảng Con 14.900.000 
10 Nguyễn Thị Kéo 1933 Xã Cẩm Phong TT Phong Sơn 469-470 13/8/2020 Trịnh Thị Hòa Con 14.900.000 
11 Lữ Thị Từng 1927 Xã Thọ Minh Xã Cẩm Bình 185-186 05/8/2020 Lữ  Quang Thanh Con 14.900.000 
12 Lê Thị Duyệ 1922 Xã Hoằng Lý Xã Cẩm Bình 185-186 22/7/2020 Nguyễn Văn Dung Con 14.900.000 
13 Phạm Thị Hình 1932 Xã Cẩm Thạch Xã Cẩm Thạch 25 30/4/20220 Phạm Hữu Năng Con 14.900.000 
14 Quách Công Việt 1949 Xã Cẩm Thạch Xã Cẩm Thạch 25 30/6/2020 Quách Công Viên Con 14.900.000 
15 Phạm Thị Mai 1935 Xã Cẩm Lương Xã Cẩm Lương 1635 06/8/2020 Bùi Văn Thoại Con 14.900.000 
16 Bùi Thị Hoản 1929 Xã Cẩm Long Xã Cẩm Ngọc 2702-2704 18/02/2020 Trương Công Năng Con 14.900.000 
17 Trần Thị Tiềm 1925 Xã Cẩm Vân Xã Cẩm Tân 2702-2704 18/02/2020 Lê Thị Nhạn Con 14.900.000 
18 Lường Thị Liêng 1922 Xã Hoaằng Lưu Xã Cẩm Tân 2702-2704 04/11/2018 Lương Xuân Keng Con 13.900.000 
19 Mai Thị Kỳ 1934 Xã Cẩm Tân Xã Cẩm Tân 214 22/6/2020 Hoàng Thị Hồng Con 14.900.000 
20 Nguyễn Thị Xâm 1919 Xã Cẩm Tân Xã Cẩm Tân 214 08/9/2020 Nguyễn Văn Hán Con 14.900.000 
21 Phạm Thị Nhung 1930 Xã Cẩm Tâm Xã Cẩm Tâm 214 29/7/2020 Bùi Thị Việt Con 14.900.000 
  Cộng: 21 ĐT               311.900.000 
XXI Huyện Bá Thước 
1 Hà Thị Trâu 1923 Xã Điền Trung Xã Điền Trung 39-41 02/8/2020 Bùi Văn Binh Con 14.900.000 
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2 Bùi Thị Cùng 1924 Xã Điền Quang Xã Điền Quang 1221-1223 20/7/2020 Trương Công Hồng Con 14.900.000 
3 Quách Thị E 1933 Xã Lương Nội Xã Ái Thượng 2184 06/5/2020 Hà Thị Khánh Con 14.900.000 
4 Trương Thị Ơm 1920 Xã Lương Nội Xã Lương Nội 1635 21/5/2020 Bùi Văn Thái Con 14.900.000 
  Cộng: 04 ĐT               59.600.000 

XXII Huyện Ngọc Lặc 
1 Lê Thị Tiến 1932 Xã Ngọc Sơn Xã Ngọc Liên 2527-2529 27/5/2020 Phạm Văn Vinh Con  14.900.000 
2 Lê Thị Điểm 1931 Xã Thiệu Khánh TT Ngọc Lặc 185-186 14/4/2020 Trần Đình Tân Con  14.900.000 
3 Lê Thị Thế 1930 Xã Thiệu Dương Xã Thúy Sơn 2019 07/7/2020 Nguyễn Xuân Thắng Con  14.900.000 
4 Phạm Thị Cho 1931 Xã Quang Trung Xã Quang Trung 1604-1605 19/8/2020 Hàn Thị Hạ Con  14.900.000 
5 Bùi Văn Niểng 1939 Xã Ngọc Sơn Xã Ngọc Sơn 711-924 18/7/2020 Bùi Văn Lâm Cháu 14.900.000 
6 Trịnh Thị Dậu 1937 Xã Xuân Tín Xã Cao Thịnh 2702-2704 15/9/2017 Hà Văn Tính Con  13.000.000 
7 Lê Thị Quy 1929 Xã Xuân Khánh Xã Cao Thịnh 2702-2704 29/6/2019 Lê Duy Sâm Con  13.900.000 
8 Phạm Văn Phiến 1939 Xã Phúc Thịnh Xã Phúc Thịnh 2702-2704 16/12/2019 Phạm Thanh Phúc Con  14.900.000 
9 Trịnh Thị Thập 1928 Xã Xuân Thiên TT Ngọc Lặc 2702-2704 21/7/2019 Trần Xuân Hà Con  14.900.000 
10 Phạm Thị Chiên 1940 Xã Mỹ Tân Xã Mỹ Tân 2702-2704 26/10/2016 Phạm Văn Viện Cháu 12.100.000 
11 Quách Thị Quân 1936 Xã Lộc Thịnh Xã Lộc Thịnh 2702-2704 22/4/2020 Quách Văn Phong Con  14.900.000 
12 Quách Thị Chinh 1930 Xã Cẩm Tâm Xã Lộc Thịnh 2702-2704 16/12/2019 Bùi Văn Vương Cháu 14.900.000 
  Cộng: 12 ĐT               173.100.000 

XXIII Huyện Quan Hóa 
1 Hà Văn Lam 1932 Xã Phú Xuân Xã Phú Xuân 692 11/12/2019 Hà Văn Tròn Con 14.900.000 
2 Hà Thị Chác 1935 Xã Phú Xuân Xã Phú Xuân 692 28/7/2019 Hà Văn Chành Cháu 14.900.000 
3 Phạm Văm Min 1930 Xã Phú Thanh Xã Phú Thanh 717-924 28/6/2020 Phạm Văn Nượng Con 14.900.000 
4 Hà Thị Ảnh 1936 Xã Phú Lệ Xã Phú Sơn 39-41 10/5/2020 Hà Văn Hơ Con 14.900.000 
5 Ngân Văn Liên 1936 Xã Xuân Phú  Xã Phú Nghiêm 3042-3043 06/02/2019 Ngân Văn Quan Con 13.900.000 
6 Lương Văn Xét 1933 Xã Nam Động Xã Nam Động 1493-1494 03/02/2020 Lương Thị Hụn Vợ 14.900.000 
7 Lữ Thị Thương 1922 Xã Phú Nghiêm Xã Phú Nghiêm 2280 14/11/2019 Hà Văn Cộng Con 14.900.000 
  Cộng: 07 ĐT               103.300.000 

XXIV Huyện Quan Sơn 
1 Hà Thị Mịn 1935 Xã Trung Hạ Xã Trung Hạ 1604 25/01/2020 Hà Thị Chức Con  14.900.000 
2 Hà Thị Ngát 1935 Xã Trung Hạ Xã Trung Hạ 1604 19/01/2020 Vi Văn Tuyết Con  14.900.000 
3 Lữ Thị Thái 1926 Xã Trung Hạ Xã Trung Hạ 469 29/01/2020 Lữ Văn Đồng Con  14.900.000 
4 Hà Thị Hiếm 1945 Xã Tam Lư Xã Tam Lư 717 14/12/2019 Hà Văn Thạnh Con  14.900.000 
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5 Lữ Văn Nhiên 1933 Xã Trung Xuân Xã Trung Xuân 2280 17/10/2019 Lữ Văn Tuyến Con  14.900.000 
6 Lương Thị Thặn 1956 Xã Tam Thanh Xã Tam Thanh 548 16/11/2019 Phạm Bá Xâm Con  14.900.000 
7 Vi Thị Bia 1942 Xã Trung Hạ Xã Trung Hạ 2527 18/11/2018 Lữ Văn Kêu Con  13.900.000 
8 Vi Thị Xá 1938 Xã Trung Hạ Xã Trung Hạ 2527 05/10/2018 Vi Văn Huyến Con  13.900.000 
9 Ngân Thị Yến 1924 Xã Trung Hạ Xã Trung Hạ 548 15/6/2019 Vi Văn Tán Con  13.900.000 
10 Vi Văn Kịch 1936 Xã Na Mèo Xã Na Mèo 1604 18/01/2020 Vi Văn Thiêng Con  14.900.000 
11 Vi Văn Yềm 1936 Xã Na Mèo Xã Na Mèo 1604 16/5/2020 Vi Thanh Luyện Con  14.900.000 
12 Lò Văn Sai 1946 TT Quan Sơn TT Quan Sơn 25 29/6/2020 Lò Văn Khanh Con  14.900.000 
13 Lò Văn Thiện 1922 Xã Tam Thanh Xã Tam Thanh 717 15/11/2019 Lò Thị Nguyệt Con  14.900.000 
14 Hà Văn Ún 1934 TT Sơn Lư TT Sơn Lư 25 05/5/2020 Hà Thị Tưng Con  14.900.000 
15 Lữ Văn Nan 1937 Xã Trung Thượng  Xã Trung Thượng  1635 09/7/2020 Lữ Đoàn Cươi Con  14.900.000 
16 Vi Thị Thụ 1943 Xã Mường Mìn Xã Mường Mìn 1604 15/11/2019 Hà Văn Chung Con  14.900.000 
17 Vi Thị Chôm 1932 Xã Mường Mìn Xã Mường Mìn 1604 25/5/2020 Vi văn Ngơi Cháu 14.900.000 
18 Lữ Văn Bun 1922 Xã Sơn Thủy Xã Sơn Thủy 1604 07/3/2020 Lũ Văn Tiên Con  14.900.000 
19 Lương Thị Diên 1957 TT Sơn Lư  TT Sơn Lư 717 03/12/2017 Lê Văn Nghiệm Con  13.000.000 
20 Vi Thị Hiêm 1930 Xã Trung Thượng Xã Trung Thượng 469 24/8/2020 Lữ Văn Tuyển Con  14.900.000 
  Cộng: 20 ĐT               293.100.000 

XXV Huyện Mường Lát 
1 Vi Văn Thắng 1942 Xã Tam Chung TT Mường Lát 1904-1605 27/6/2020 Vi Văn Hoàn Con 14.900.000 
  Cộng: 01 ĐT               14.900.000 

 
 


